THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 20/8/2009; Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 21/6/2012; Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Long An; Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 09/11/2012; Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)
PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LONG AN
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Số hồ sơ thủ tục

	I. Lĩnh vực Lao động - Việc làm: 20

	1
	Cấp giấy phép lao động
	203276

	2
	Gia hạn giấy phép lao động 
	203277

	3
	Cấp lại giấy phép lao động 
	203291

	4
	Cấp sổ lao động cho người lao động
	003451

	5
	Đăng ký thoả ước lao động tập thể 
	003471

	6
	Xây dựng hệ thống thang bảng lương 
	003258

	7
	Đăng ký nội quy lao động
	003500

	8
	Đăng ký làm thêm giờ từ 200 đến 300 giờ/ năm 
	025958

	9
	Thẩm định thành lập và thành lập lại các Trung tâm Giới thiệu việc làm trên địa bàn
	025987

	10
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo về chính sách Lao động – Thương binh và Xã hội
	003504

	11
	Hòa giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng Trọng tài lao động cấp tỉnh
	003537

	12
	Đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng.
	123473

	13
	Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp
	123534

	14
	Thu hồi giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp
	123553

	15
	Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp
	123541

	16
	Giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm của UBND tỉnh quản lý và giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm của các tổ chức chính trị xã hội
	123567

	17
	Thừa nhận quy chế trả lương doanh nghiệp nhà nước
	123851

	18
	Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	124088

	19
	Tiếp nhận và thẩm định đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước
	124126

	20
	Thẩm định quỹ lương giám đốc doanh nghiệp nhà nước
	124162

	II. Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động: 02

	1
	Xác nhận tai nạn lao động
	003517

	2
	Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)
	124277

	3
	Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	T-LAN-232451-TT

	III. Lĩnh vực Dạy nghề: 05

	1
	Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác (gọi chung là cơ sở giáo dục); doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) có tham gia dạy nghề.
	203294

	2
	Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề, các cơ sở có tham gia dạy nghề đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
	203295

	3
	Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục
	203296

	4
	Thành lập Trung tâm dạy nghề
	203299

	5
	Thành lập Trường trung cấp nghề
	203307

	IV. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 03

	1
	Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người ở xã 135 và đối tượng thuộc Nghị định 67/2007/NĐ-CP
	003202

	2
	Trợ cấp cho đối tượng mất sức lao động
	003211

	3
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội
	203309

	V. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: 01

	1
	Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em
	003200

	VI. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: 07

	1
	Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy
	219266

	2
	Tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội 
	003513

	3
	Tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội 
	003514

	4
	Chi hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng
	219286

	5
	Hỗ trợ nạn nhân trở về không qua tiếp nhận
	125287

	6
	Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy
	125347

	7
	Gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy
	219298

	VII. Lĩnh vực Người có công: 21

	1
	Thủ tục hồ sơ đề nghị trợ cấp người tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	003236

	2
	Giải quyết chế độ đối với Bệnh binh 
	003256

	3
	Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 
	082473

	4
	Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945
	003339

	5
	Phong tặng, truy tặng và giải quyết chế độ đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
	003372

	6
	Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 
	003376

	7
	Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng 
	003420

	8
	Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
	003414

	9
	Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến  bị địch bắt tù đày 
	003489

	10
	Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ 
	003492

	11
	Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến 
	003240

	12
	Công nhận Liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
	003298

	13
	Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
	003344

	14
	Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng 
	003375

	15
	Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp  dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
	003374

	16
	Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 
	003415

	17
	Giải quyết chế độ trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ
	003447

	18
	Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
	026023

	19
	Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần.
	026060

	20
	Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần
	026078

	21
	Giải quyết trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong thời kháng chiến
	003491

	VIII. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp: 01

	1
	Hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp
	203323


* Tổng cộng: Có 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LONG AN
I. Lĩnh vực Lao động – Việc làm
1. Cấp giấy phép lao động

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước 30 ngày làm việc người sử dụng lao động thông báo nhu cầu tuyển trên báo, đài, trường hợp đăng tuyển qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không phải thông báo trên báo đài. 

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ theo quy định của pháp luật; Mẫu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động liên hệ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Bước 3: Nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp làm lại cho kịp thời.

Bước 4: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Công chức viết phiếu nộp lệ phí.

+ Người nhận giấy phép nộp lệ phí tại bộ phận một cửa. 

+ Công chức kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao giấy phép yêu cầu người đến nhận ký nhận.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản chứng minh đăng tuyển trên báo, đài hoặc Trung tâm Giới thiệu Việc làm.

+ Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà người nước ngoài cư trú cấp trước khi đến Việt Nam (Trường hợp cư trú tại Việt Nam trên 6 tháng thì chỉ cần lý lịch do Sơ Tư pháp cấp).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc bệnh viện cấp tỉnh, thành phố.

+ Chứng nhận về trình độ chuyên môn, tay nghề.

+ Ảnh màu (3x4cm).

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

+ Giao kết hợp đồng lao động sau 05 ngày khi được cấp giấy phép lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

- Lệ phí: Lệ phí cấp phép lao động. Mức phí: 400.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Phiếu đăng ký dự tuyển lao động. Mẫu số 1 (đính kèm).

+ Đề nghị cấp giấy phép của người sử dụng lao động. Mẫu số 7 (đính kèm).

- Yêu cầu điều kiện tủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

+ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
+ Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm tại Việt Nam.
MẪU SỐ 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
----------------

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

Kính gửi: (To)……………………………………………….

1. Tên tôi là (viết chữ in hoa):

Full name (In capital)

2. Ngày tháng năm sinh: …………………………..Nam/Nữ

Date of birth (DD-MM-YYYY)                                Male/female

3. Quốc tịch: 

Nationality

4. Số hộ chiếu:………………………………………Ngày cấp

Passport number:                                                 Date of issue

5. Nơi cấp ………………………………..có giá trị đến ngày

Place of issue                                       Date of expiry

6. Trình độ học vấn: 

Education level:

7. Trình độ chuyên môn tay nghề:

Professional qualification:

8. Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo): 

Foreign language (Proficiency)

9. Quá trình làm việc của bản thân (nêu cụ thể thời gian, vị trí công việc, tên doanh nghiệp, tổ chức đã làm việc, khen thưởng, kỷ luật), cụ thể:
Employment Record (the detailed time, employment position, name of enterprises, organizations worked, rewarda and discipline), including:

- Làm việc ở nước ngoài: 

Employment outside Vietnam

- Làm việc ở Việt Nam: 

Employment in Vietnam

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: ………………với thời hạn làm việc:

Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of …………………..for the working period of………..

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all resposibility for any violation.

	
	Người đăng ký dự tuyển lao động
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)


MẪU SỐ 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:

	TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(ENTERPRISE, ORGANIZATON)
SỐ (No):          /
V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Suggestion for issuane of work permit
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

	
	……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..


Kính gửi: …………………………………………..
To:....................................................................
1. Doanh nghiệp, tổ chức:

Enterprise organization:

2. Địa chỉ: 

Address:

3. Điện thoại: 

Telephone number (Tel):

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 

Permission for business (No):

5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:

Place of issue                                                               Date of issue

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 

Fields of business:

Đề nghị: ……………………………………………cấp giấy phép lao động

Suggestion:                                                        issuance of work permit

cho: 

for:

Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: 

Mr. (Ms.)                                                                Nationality:

Ngày tháng năm sinh: 

Date of birth (DD-MM-YY)

Trình độ chuyên môn: 

Professional qualification (skill):

Nơi làm việc:
Working place

Vị trí công việc: 

Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: …../…./……đến ngày: …../……./……
Period of work from………………..To…………………

Lý do ông (bà) ………………………………. làm việc tại Việt Nam:

The reasons for Mr. (Ms.)                             working in Vietnam

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.
	Đại diện người sử dụng lao động
On behalf of employer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)


Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Gia hạn giấy phép lao động 

- Trình tự thưc hiện:

Bước 1: Trước ít nhất 10 ngày, nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó. 

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ theo quy định của pháp luật; Mẫu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động liên hệ tại Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Bước 3: Nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp làm lại cho kịp thời.

Bước 4: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Công chức viết phiếu nộp lệ phí.

+ Người nhận giấy phép nộp lệ phí tại bộ phận một cửa.

+ Công chức kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao giấy phép yêu cầu người đến nhận ký nhận.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động.

+ Bản sao hợp đồng lao động của người nước ngoài hoặc bản hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.

+ Bản sao hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng lao động của người Việt Nam dự kiến thay thế người nước ngoài.

+ Văn bản chứng minh người nước ngoài đi chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

+ Giấy phép lao động đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép lao động.

- Lệ phí: Lệ phí gia hạn cấp phép lao động. Mức phí: 200.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động, hoặc đối tác phía Việt Nam. Mẫu số 8 (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

+ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
+ Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm tại Việt Nam.

MẪU SỐ 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

	TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(ENTERPRISE, ORGANIZATION)

Số (No):          /
V/v đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Suggestion for extension of work permit
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

	
	……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..


Kính gửi: …………………………………………..
To:........................................................................

1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:

Enterprise, organization:

2. Địa chỉ: 

Address:

3. Điện thoại: 

Telephone number (Tel):

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 

Permission for business (No):

5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:

Place of issue                                                                 Date of issue

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 

Fields of business:

Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:

Suggestion for issuance of work permit for 

Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: 

Mr. (Ms.)                                                                Nationality:

Vị trí công việc: 

Job assignment:

Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có):




The forms to be disciplined in the period of time at enterprise, organizations (if any)

Giấy phép lao động số:…………………… Cấp ngày:

Work permit No                                          dated

Cơ quan cấp:

Issued by

Thời hạn gia hạn từ ngày    /    /    đến ngày     /     /
Extension period of work from ………………. To………………….

Doanh nghiệp, tổ chức:

Enterprise, organization

đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế:

trained Vietnamese employee for subsitution

- Họ và tên: ……………………………………Giới tính:

Full name                                                      Sex

- Ngày, tháng, năm sinh:

Date of birth (DD-MM-YY)

- Lĩnh vực đào tạo:

Training field

- Thời gian đào tạo:

Training period

- Kinh phí đào tạo:

Training expenditure

Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế:

Reasons are still unable to train Vietnamese employees for substitution

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.
	Đại diện người sử dụng lao động
On behalf of employer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)


3. Cấp lại giấy phép lao động 

- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giấy phép bị hỏng, bị mất, thay đổi hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động; người sử dụng lao động đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động. 

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ theo quy định của pháp luật; Mẫu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động liên hệ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Bước 3: Nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp làm lại cho kịp thời.

Bước 4: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

+ Công chức viết phiếu nộp lệ phí.

+ Người nhận giấy phép nộp lệ phí tại bộ phận một cửa.

+ Công chức kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao giấy phép yêu cầu người đến nhận ký nhận.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài.

+ Giấy phép lao động đã bị hỏng, trường hợp bị mất phải có văn bản giải trình về việc bị mất giấy phép lao động.

+ 3 tấm ảnh (3x4cm) chụp chính diện sáu tháng trở lại.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động.

- Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép lao động. Mức phí: 300.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài. Mẫu số 9 (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

+ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
+ Quyết định số 54/2005/QĐ/BTC ngày 04/8/2005 Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm tại Việt Nam.

MẪU SỐ 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Application for re-issuance of work permit

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………………...
To: The provincial Department of Labour - War Invalid and Social Affairs

1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam; Nữ:

Full name                                                                    Male/Female

3. Ngày, tháng, năm sinh: 

Date of birth (DD-MM-YY)

4. Nơi sinh:

Place of birth

5. Quốc tịch: 

Nationality

6. Hộ chiếu số:………………………………………7. Ngày cấp:

Passport number                                                  Date of issue

8. Cơ quan cấp: ……………………………………..Thời hạn hộ chiếu:

Issued by                                                                Date of expiry

9. Trình độ chuyên môn tay nghề: 

Professional qualification

10. Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: 

I signed a labour contract with:

với thời hạn từ …………………………………..đến ngày

For the period from                                              to

11. Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ………………………ngày

I was issued a work permit numbered:                                        dated

với thời hạn từ……………….đến ngày……………………Cơ quan cấp

For the period from                to                                         Issued by:

12. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc)
Reason for re-application (including reason for losing, damaging, changing passport number and working place)

Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
I certify that these statements are true to be best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

	Xác nhận của người sử dụng lao động
To be confirmed by employer
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)
	Người làm đơn
Applicant
(Ký tên)
(Signature)


4. Cấp sổ lao động cho người lao động

- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu cấp sổ lao động cho người lao động thì phải đăng ký mua sổ lao động theo danh sách đề nghị cấp sổ lao động tại Phòng Lao động - Việc làm. 

Bước 2: Hoàn thành viết sổ, dán hình, chủ sử dụng lao động ký sổ. 

Bước 3: Nộp sổ lao động, kèm danh sách đề nghị cấp sổ lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Bước 4: Nhận sổ lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Danh sách đề nghị cấp sổ lao động.
+ Tờ khai sổ lao động mỗi người một tờ, dán ảnh 4x6cm (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 

+ Thời gian 15 ngày với số lượng dưới 50 sổ. 

+ Đối với doanh nghiệp có số lượng lớn hơn thì thời gian sẽ căn cứ vào số lượng để giải quyết.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sổ lao động.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Danh sách đề nghị cấp sổ lao động.
+ Tờ khai sổ lao động theo mẫu thống nhất.

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Phần II, Điểm 2, Khoản a Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động.
	Tỉnh, Thành , phố

Cơ quan chủ quản

Đơn vị

Ký hiệu


	DANH SÁCH ĐỀ  GHỊ CẤP SỔ LAO ĐỘNG

(Ban hành theo Thông tư số 18/LĐTBXH ngày 31/5/1994
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	Số sổ mua đợt trước;
từ... đến.....


	
	
	Năm sinh
	
	
	
	
	
	
	Ngày ký HĐLĐ
	
	
	
	
	

	
Số TT
	

Họ và tên
	

Nam
	

Nữ
	
Nguyên quán
	
Dân tộc Tôn giáo
	
Địa chỉ thường trú
	
Trình độ học vấn
	
Trình độ C.môn K.thuật
	Nghề nghiệp trước khi cấp sổ
	HĐLĐ với thời hạn không các định
	HĐLĐ có thời hạn xác định từ 1 năm trở lên
	Người chờ việc chưa ký HĐLĐ
	
Công việc làm
	Mức lương C.bậc hoặc tiền công
	
Thời gian đã đóng BKXH
	

Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ngày.... tháng... năm...
	Ngày... tháng... năm...
	Ngày... tháng... năm...

	Người lập danh sách
	Đại diện Công đoàn
	Giám đốc (người chủ sử dụng LĐ)


Ghi chú:

- Ký hiệu của đơn vị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Đợt mua: ghi cụ thể đợt 01, 02 trong năm.

- Số sổ đã cấp đợt trước ghi số sổ đầu tiên đến số sổ cuối cùng của đợt trước liền kề.

- Cột 8: Ghi theo trình độ đã tốt nghiệp PTTH hay PTCS, hoặc đã hết lớp mấy.

- Cột 9: Ghi cụ thể chuyên ngành và trình độ đào tạo, thí dụ kế toán - Đại học KTTC...

- Cột 10: Ghi nghề nghiệp trước khi cấp sổ lao động: CVNVC cũ, LĐ mới tuyển, HĐLĐ theo 217/HĐBT.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 14p - Tu do - Hanh phiic

Ngay.... thing......nam 200......

BAN KHAI THAN NHAN
Dé nghi huéng ché do mot 1n theo
Quyét dinh 56 290/2005/QD-TTg ngay 08/11/2005
ciia Thii tuéng Chinh phit
(Doi tuong chua duge hudng ché do, chinh sdch)

1. Phén khai vé than nhan ciia d6i tuong:

Ho va
Ngay, thang, nam sin
Qué quis
Noi daing ky ho khdu thutmg
Don vi, co quan cong tic hién nay
Quan he véi d6i tuong khai dudi day Ia.
Nhiing ngudi ciing hang thira k& g6

Nam, ni.

(Kém theo gidy uy quyén ciia cdc thin nhdn cing hang thita ké)

2. Phén khai vé doi tuong:

..Nam, nif...

Nhap ngii (hogc tuyén dung vio CNVC) ngay
Don vi khi nhap ngil (c.d.e.f...) hosc co quan tuyén dung
Vé gia dinh 6 ngay........thang........nam..
Pon vi trude khi vé gia dinh (c,
Ly do chua dugc hudng ché o, chinh sach ciia Dang, Nha nu6i




[image: image11.png]BANG KE THOI GIAN TRUC TIEP THAM GIA KHANG CHIEN
CHONG MY CUU NUGC CHO DEN KHI VE GIA DINH

Tu théng,
nam

Dén thang,
nam

Cép bac,
Chie vy

Ponvi
(ediel)

Dia ban hoat dong

Téng thii gian duge tinh huéng ché do mot lin:

Nhimg nguoi biét dugc qud trinh tham gia cong téc:

cita Uy ban nhan dan xa (phuong)

Noi &

Toi xin cam doan 10i khai trén day 12 déing, néu sai 16i hoan toan chiu trich
nhiém tru6c phép luat.

Xéc nhan

(K5 tén va déng da)

Negudi khai
(K, ghi 6 ho,ién)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phiic

Ngay.....thdng..... nam 200.....

BAN KHAI CA NHAN
Dé nghi hudng ché d6 mot lin theo Quyét dinh s6 290/2005/QD-TTg

ngay 08/11/2005 ciia Thi tuéng Chinh phia
(i tugng huing ché do B,C,K)

Nam, nit:.

Ho va tén: Bi danh:
Thugc ddi trong 1a (QN, CAND, TNXP...):
Ngdy, théng, nam sinl
Que qudn:..

Noi dang ky ho khu thudng tré
Don vi, co quan cong tc hién nay

Ciip bic, chifc vy, don vi truée khi nghi:
Nhip ngii (tuyén dung vao CNVC hogc thot ly doi v6i can b dan chinh ding;

Ngdy, thang, nam di chién truong B.C,
Pon vi truée khi di chién truong B.C,
Cip bac, chifc vy truée khi di chién truong
Neay, thing, nam dicgc dé bat, b6 nhiém cdp bic, chitc vit hiong hiong
Trong th gian & chién trudng da ra mién Béc:

+Di hoc, cong téc (s6 ldn, thosi gian):

++ Miic luong (hoac sinh hoat phi) khi & mién Béc:
Ho, tén b: nh:
Ho, tén mx
Nghé nghiép, noi thudng trd cita b6, me trude 30/4/197:

Ho, tén vg (hoc chéng
Vo chéng két hon n:
Nghé nghiép, noi thudng tri ciia vg (chdng) trudc 30/4/1975.
Ho, tén céc con:

Ciic gidy W lien quan dén tham gia khdng chién chong Mg con luu gi




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Independence – Freedom – Happiness


        TỜ KHAI SỔ LAO ĐỘNG
    APPLICATION FORM FOR LABOUR BOOK

- Họ và tên: ………………………………………… Nam, Nữ: ……………………..

  Full name: ………………………………………… Sex: …….…………………..

- Sinh ngày: ……………………………………………………………………………

  Birthdate: ………………………………………………………………………………

- Nguyên quán: ………………………………………………………………………….

  Birth place: ……………………………………………………………………………..

- Dân tộc: ………………………………………….. Tôn giáo: ………………………

  Nationality: ………………………………………….. Religion: ……………………...

- Nơi thường trú: ………………………………………………………………………

  Permanent address: ………………………..………………………………………….

-Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………….…

  Education: …………………………………………………………………………..…

-Trình độ chuyên môn kỹ thuật: ………………………………………………………

  Technical skill level: ……………………………………………………………………

I – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC – WORKING BACKGROUND

	Thời gian Duration
	Tên đơn vị

Name of  Enterprise
	Địa điểm đơn vị đóng

Location of  Enterprise
	Loại hợp đồng lao động

Type of labour contract
	Mức lương tiền công

Wage/ rate
	Công việc làm

Work occupation
	Lý do thay đổi, tạm hoãn hoặc chấm dứt HĐLĐ

Reason (s) for shinfting or terminating labour contract
	Văn bản xác nhận (Số, ngày, tháng, năm, họ tên người ký)

Verification of employer (Reference number, date, month, year, name, signature anh seal)

	Từ  ngày tháng năm

From (day/ month/ year)
	Đến ngày tháng năm

To (day/ month/ year)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


II – QUÁ TRÌNH ĐẠO TẠO

TRAINING BACK GROUND

	Thời gian Duration
	Hình thức

Form of training
	Nghành nghề

Training coverage
	Trình độ

Qualification
	Chứng chỉ, văn bằng xác nhận (Số, ngày, tháng, năm, họ và tên người ký)

Certificate, diplomas

Reference number, date, month, year, name of the signer.

	Từ  ngày tháng năm

From (day/ month/ year
	Đến ngày tháng năm

To (day/ month/ year
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III – TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

LABOUR ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES

	Ngày tháng năm

(Day/ month/ year)
	Nơi xảy ra tai nạn, bệnh nghề nghiệp

Place where accidents, deseases occur
	Mức độ suy giảm khả năng lao động

Level of working disability
	Hạng thương tật bệnh nghề nghiệp

Category, occupational disease
	Văn bằng xác nhận (Số, ngày, tháng, năm, họ và tên người ký)

Certificate document (s)

reference number, date, month, year, name of the signer.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IV – CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG

ALREADY  ENJOYED BENEFITS/ ALLOWANCES

	Loại chế độ descriprion
	Thời gian

duration
	Mức

fevel
	Đơn vị thanh toán

Paid by

	1- Trợ cầp thôi việc ……………………..

Severamce Allowance …………………...

2- Trợ cấp mất việc ……………………..

Allowance for loss of work ……………...

3- Các loại phụ cấp (nếu có)…………….

Allowance / benefit (if any) ……………..

4- Bảo hiểm xã hội ………………………

Social insurance …………………………

5- Bảo hiểm y tế …………………………

Medical insurance………………………..

6- Các loại trợ cấp khác ………………

Other allowance …………………………

…………………………………………….
	…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….


	………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..


	……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..




Tôi xin cam đoan nội dung khai trên đúng sự thật, nếu khai không đúng tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that all my statements are true and I will bear full responsibility of any false delaration.

Xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý     
…………ngày ……… tháng …… năm …….

Certified by supervising Institution

…………day ……….month …….year ……..










Người khai ký tên










Signature of applicant

HƯỚNG DẪN “GHI TỜ KHAI SỔ LAO ĐỘNG”
* Nguyên tắc chung:
Người lao động tự kê khai trên cơ sở hồ sơ đã có, ghi trung thực không được tự ý thêm các nội dung khác. Các nội dung ghi phải đầy đủ, rõ ràng, không được để trống hoặc bỏ sót, không được tẩy xóa.

Mỗi người lao động được phát 02 bản có dán ảnh; sau khi kê khai đơn vị giữ 01 bản, người lao động giữ 01 bản.

Trong quá trình làm việc nếu có sự thay đổi về: nâng lương, nâng bậc, đi học người lao động tự bổ sung vào tờ khai do mình lưu giữ để làm cơ sở đối chiếu sau này.

* Cách ghi cụ thể:
1.Ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh.

2. Trình độ học vấn ghi rõ đã tốt nghiệp PTTH hay PTCS hoặc đi học hết lớp mấy.

3. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Ghi rõ chuyên ngành bậc đại học, trung học, cao đẳng, CNKT.

4. Qúa trình làm việc

4.1. Ghi thời gian có hiệu lực bắt đầu làm việc cũng như chấm dứt HĐLĐ, hoặc ngày được nâng bậc, ngày được đi học …

4.2. Ghi tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị và Bộ hoặc Sở chủ quản thuộc tỉnh, thành.

4.3.Cột 5: Ghi theo laọi HĐLĐ đã ghi trong bản HĐLĐ nếu trước đó là CNVC thì ghi là CNVC.

4.4. Cột 6: Ghi theo mức lương chính hoặc tiền công được hưởng trong bản HĐLĐ.

4.5.Cột 7: Ghi theo công việc đã ghi trong bản HĐLĐ, ghi rõ bậc thợ đang làm.

4.6.Cột 8: Ghi lý do tạm hoãn đi NVQS đi học hoặc chấm dứt HĐLĐ do hoàn cảnh gia đình hoặc sức khỏe…

4.7.Cột 9: Ghi số, ngày tháng năm ra văn bản quyết định.

5. Quá trình đào tạo

5.1.Cột 1+2: Ghi thời gian bắt đầu và kết thúc khóa học, hình thức đào tạo.

5.2.Cột 3+4+5: Đào tạo dài hạn, chuyên tu; ngành nghề; cơ khí, dệt…

6. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: ghi rõ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp xảy ra thời gian nào ở đâu, mức độ suy giảm khả năng lao động và được xếp hạng mấy để được hưởng chế độ.

7. Các chế độ được hưởng:Ghi toàn bộ các chế ,độ và quyền lợi của người lao động được hưởng sau quá trình làm việc, kể cả các chế độ  BH về thai sản khi người lao động nữ sinh con, ốm đau: Chế độ BH y tế, chế độ trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

8. Số và ký hiệu tờ khai trùng khớp với sổ lao động.

GUIDERLINES FOR FILLING THE APPLICATION FORM FOR “LABOUR BOOK”

* General principles:

- Employee has to fill the form himself/ herself with true information. Imformation provided should be full, clear, ones, without any vacant space anhd erasure.

- Each employee will be given 2 forms (with photos). After being filled out, employee keeps one anhd the other is kept tru the employer.

- During his/her working duration, ig there is any change such as salary increase, promation, further training… the employee has to anend his/her from accordingly.

* How to foll the form:

1- Day, month anh year of birthdate should coinciade with birthdate en hid/her birth/cerificate.

2- Education: education sould be clearky declared, such as primar educaton, srcodary education…, ete.

3- Technical/ skill level: dectare clearly university occaupational level, college occupationl level, high – school technical level, etc.

4- working duration

4.1- Indicate date of start working, date of labour contract termination, date of promoton, date of turther training… anhd so on.

4.2 Name of employer, address of employer, ministry or department which supervises the employer (provincial and city level).

4.3 colymn 5 fill un acicording to type of labour contract, if the employee used to be a state sector worker or a government employee, the information provided should state sector employee or government employee.

4.4 column6 inducate the basic salary/wage, level of wage/salary indicated in the labour caontract.

4,5 column 7 indicate type of job mentioned in the labour contract anhd skill level.

4.6 column 8 indicate reasons of labour contract termiation: military service, training; or family conditions, health conditiond.

4.7 column 9 indicate the day, month and year of approval issued.

5- training

5,1 columns 1 and 3 beginning anhd ending dates of training course, type of training.

5.2 columns 3,4,5 long-term training course, specialized training, trained occupation.

6- labour accidents/occupatonal diseases clearly indicate wher, when the labour accident/occupational disease happen, working disability level, level of benefits.

7- allowance/benefits indicate all allowances/benefits provided to the employce, encluding maternity benefits, (prenatal anhd postnatal leave, leave when her children are sick) health insurance, unemployment dole (if there is any).

8- number anhd code of the form coincide ith that of the labour book, ef the employee used to be a state sector worker or a government employee, the informaton provided shiyld state sector employee or government employee.

5. Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp
- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị thương lượng thỏa ước lao động tập thể
+ Đại diện thương lượng: Bên tập thể người lao động là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời. Bên người sử dụng lao động là Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo điều lệ tổ chức doanh nghiệp hoặc có giấy ủy quyền của giám đốc doanh nghiệp.

+ Bên đề xuất yêu cầu thương lượng thông báo bằng văn bản các nội dung thương lượng cho bên kia.

+ Bên nhận được yêu cầu phải chấp thuận việc thương lượng và chủ động gặp bên đề xuất yêu cầu để thỏa thuận về thời gian, địa điểm và số lượng đại diện tham gia thương lượng.

+ Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức để hai bên tiến hành thương lượng. 

Bước 2: Thương lượng thoả ước lao động tập thể.
Bước 3: Lấy ý kiến thông qua thoả ước lao động tập thể.
+ Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Việc tổ chức lấy ý kiến bằng cách lấy chữ ký hoặc biểu quyết. Kết quả lấy ý kiến phải lập thành biên bản, phải có chữ ký đại diện của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và gửi kèm khi đăng ký.
Bước 4: Ký kết thoả ước lao động tập thể
+ Đại diện ký kết: Bên tập thể người lao động là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người được ủy quyền của Ban chấp hành công đoàn. Bên người sử dụng lao động là Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền của giám đốc doanh nghiệp.

Việc ký kết thoả ước lao động tập thể chỉ được tiến hành khi có trên 50% số lao động trong tập thể lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thỏa ước đã thương lượng.

Bước 5: Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động phải gửi bản thỏa ước lao động tập thể đến Sở Lao động - Thương binh  và Xã hội để đăng ký.

Bước 6: Nộp Hồ sơ đăng ký Thỏa ước lao động tập thể tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội Long An.
Bước 7: Nhận thông báo thỏa ước lao động tập thể tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội Long An.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

+ Biên bản lấy ý kiến tập thể của người lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể.

+ Bản Thỏa ước lao động tập thể.

b) Số lượng hồ sơ: 4 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả đăng ký thỏa ước lao động tập thể.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể.
+ Mẫu thoả ước lao động tập thể.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Chương V, Bộ Luật Lao động 1994 và có chỉnh sửa bổ sung năm 2002.

+ Nghị định số 196/NĐ-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.
+ Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/NĐ-CP ngày 31/12/1994.

MẪU THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

( Ban hành kèm theo Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính Phủ)

	Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:

1. Đại diện của người sử dụng lao động: (họ tên, chức danh )

2. Đại diện tập thể lao động: (họ tên, chức danh, địa chỉ)

Cùng nhau thỏa thuận ký kết thỏa ước lao động tập thể gồm những điều khoản sau đây:

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

Bao gồm các điều, khoản:

· Đối tượng thi hành;

· Thời hạn của thỏa ước;

· Cam kết của người sử dụng lao động bảo đảm quyền hoạt động công đoàn

II. NỘI DUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ:

Bao gồm các điều, khoản:

· Việc làm và bảo đảm việc làm;

· Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

· Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương;

· Định mức lao động;

· An toàn lao động, vệ sinh lao động;

· Bảo hiểm xã hội;

· Các nội dung khác mà 2 bên thấy cần.

III. ĐIỀU KHOÀN THI HÀNH:

Bao gồm các điều khoản:

· Cam kết trách nhiệm thi hành thỏa ước;

· Thể thức tranh chấp lao động;

· Hiệu lực của thảo ước lao động tập thể và bãi bỏ các qui định khác của doanh nghiệp trái với thỏa ước tập thể lao động.

Thỏa ước lao động tập thể này ký tại      ngày   tháng    năm  và đăng ký tại  

	ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG

(chức danh)
	ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

( chức danh)



	Ký tên và đóng dấu
	Ký tên và đóng dấu


6. Xây dựng hệ thống thang bảng lương
- Trình tự thưc hiện: 
Bước 1:

a. Doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương pháp xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, áp dụng tại doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, đồng thời cần lưu ý:

+ Việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương cần căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỷ thuật, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong doanh nghiệp.

+ Chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%.

+ Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định  đối với lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua đào tạo, học nghề ( bao gồm cả học nghề tại doanh nghiệp) phải cao hơn ít nhất 7 % so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

+ Mức tiền lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm thì phải cao hơn ít nhất bằng 5% so với  mức lương của nghề, công việc có điều kiện bình thường.

b. Các khoản phụ cấp lương hoặc chế độ phụ cấp lương do doanh nghiệp chủ động xây dựng, áp dụng và tiến hành đăng ký với cơ quan lao động địa phương.

Bước 2. Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương:

a. Doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi công bố áp dụng tại doanh nghiệp, trong đó: 

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập sau ngày Thông tư số 28/2007/TT- BLĐTBXH có hiệu lực thi hành thì trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.
+ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động đã xây dựng thang lương, bảng lương nhưng chưa thực hiện đăng ký hoặc đã đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương nhưng thang lương, bảng lương xây dựng chưa đúng với quy định Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký hoặc tiến hành sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định.

Bước 3: Nộp Hồ sơ đăng ký hệ thống thang bảng lương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung.

Bước 4: Nhận thông báo hệ thống thang bảng lương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký.
+ Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung.
+ Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.
+ Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thang bảng lương.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 5, khoản 1, điểm a, b, c, d. Điều 6, khoản 1, 2, 3, 4, 5 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
+ Điều 2, khoản 3, 4 Nghị định số 110/2008/NĐ-CP, về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 

+ Khoản Điều 1, khoản 3, 4 Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với  lao dộng Việt Nam làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
+ Mục III khoản 1, điểm a, b, c, khoản 2 Thông tư số 13/2003/BL ĐTBXH và 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
+ Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ LĐTBXH về việc sữa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14 2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

7. Đăng ký nội quy lao động
- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động.
+ Quyết định ban hành nội quy lao động.
+ Bản nội quy lao động.
+ Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

+ Trường hợp đơn vị trực tiếp nộp hồ sơ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

Trường hợp gửi theo đường bưu điện thì trong thời hạn 02 ngày làm việc sẽ thông báo bằng văn bản cho đơn vị biết ngày, tháng, năm nhận được hồ sơ.

+ Sau khi nhận đủ hồ sơ, bộ phận một cửa sẽ chuyển cho Phòng Lao động - Việc làm kiểm tra sự phù hợp của nội quy lao động với các quy định của pháp luật lao động hiện hành và tham mưu cho Giám đốc Sở ra văn bản thông báo kết quả đăng ký.

Bước 3: Nhận thông báo kết quả đăng ký và nội quy lao động tại Bộ phận một cửa.  

Trường hợp nội quy lao động và các văn bản quy định kèm theo có điều khoản trái pháp luật thì phải tiến hành sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm .

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ).
+ Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ). 

+ Bản nội quy lao động.
+ Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được nội quy lao động (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả đăng ký nội duy lao động
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 01 (đính kèm) theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ).
+ Quyết định ban hành nội quy lao động mẫu số 02 (đính kèm) theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên và không phải là cơ quan hành chính, sự nghiệp.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 82 của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1995.
+ Điều 5 Chương II của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

+ Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ  Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Mẫu số 1:

Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	Tên đơn vị

Số....

V/v Đăng ký nội quy lao động
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày.... tháng..... năm.....


Kính gửi:.................................................(1)

 

Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị đinh số 41/CP của Chính phủ, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(ghi tên đơn vị........), đề nghị (xem mục(1)) xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có: 

1. Quyết định ban hành nội quy lao động.

2. Bản nội quy lao động.

3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở (để theo dõi);

- Lưu đơn vị.

 

Ghi chú: 

(1) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với đơn vị thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao).

Mẫu số 2:

Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

	Tên đơn vị

Số....

V/v Đăng ký nội quy lao động
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., ngày.... tháng..... năm.....


QUYẾT ĐỊNH CỦA .....

(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị) về việc ban hành nội quy lao độnsg

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2002

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.

Căn cứ.... ngày.... tháng... năm.... của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

Theo đề nghị của.......................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Ghi tên cơ quan thông báo việc đăng ký nội quy lao động;

- Lưu đơn vị. 

8. Đăng ký làm thêm giờ từ 200 đến 300 giờ/ năm
- Trình tự thưc hiện: 
Bước 1: Doanh nghiệp, đơn vị xây dựng phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. 

Bước 2:
+ Doanh nghiệp thỏa thuận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp, đơn vị về phương án làm thêm giờ.

+ Văn bản thoả thuận của người lao động làm thêm giờ.

Bước 3: Nộp Hồ sơ xin phép làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội Long An.
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận văn bản xin phép và trình UBND tỉnh ra quyết định cho phép doanh nghiệp, đơn vị được làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
+ Phương án làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin phép (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ.
+ Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
+ Công văn xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Điều 5, Khoản 3, Điểm a, b, Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số diều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
+ Mục II, Khoản 2.1, Điểm a, b, Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 về việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.
Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Bộ, Ngành, địa phương:……………………………

Doanh nghiệp, đơn vị:………………………………

Phân xưởng/ phòng/ban:……………………………..

Văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ

- Thời gian làm thêm: Kể từ ngày….. đến ngày….tháng…năm

- Địa điểm làm thêm:……………………………….

	Stt
	Họ và tên
	Nghề, công việc đang làm
	Số giờ làm việc trong ngày (giờ)
	Số giờ làm thêm trong ngày (giờ)
	Chữ ký của người lao động

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


……., ngày…..tháng…….năm

Đại diện công đòan


               Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)



  hoặc người được ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Bộ, ngành, địa phương...
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Doanh nghiệp, đơn vị...


     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


--------




       -----------------------------------

Số:………………….



…….., ngày…tháng………năm……..

V/v: Xin phép làm thêm từ trên 200

     giờ đến 300 giờ trong năm

Kính gửi:…………………………

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm….., doanh nghiệp  (đơn vị)…….có một số nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (có phương  án gửi kèm theo)2.

Đề nghị Bộ (Ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố)……………………… xem xét chấp thuận và cho phép doanh nghiệp  (đơn vị) được tổ chức làm thêm giờ theo phương án trên.

Nơi nhận





Quyền hạn, chức vụ người ký

…….







Chữ ký và đóng dấu
……..









             Họ và tên người ký


1. Văn bản xin phép được lập thành 02 bản:

-  Doanh nghiệp, đơn vị giữ 01 bản;

- Gửi 01 bản tới cơ quan có thẩm quyền:

+ Bộ, Ngành quản lý đối với các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý của Bộ, Ngành đó;

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức khác.

2. Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo đúng hướng dẫn tại Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này.

Mẫu số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Bộ, Ngành,  địa phương………….

Doanh nghiệp, đơn vị:…………….

Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

Năm…..

1. Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm:

	Số TT
	Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
	Lý do phải làm thêm giờ

	1
	
	

	…
	
	


Lưu ý: Những lý do này phải phù hợp với các điều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II của Thông tư số………………………

2. Cam kết khi tổ chức thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm

……………………………………………………………….

Lưu ý:

- Những cam kết này không được trái với các nguyên tắc quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II của Thông tư số……………..

- Khuyến khích mở rộng các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động khi tham gia làm thêm giờ như tăng cường bồi dưỡng hiện vật, thực hiện ăn ca, tăng cường kiểm  tra sức khỏe…

3. Ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp , đơn vị……………….







…….., ngày………tháng………năm…..

Đại diện công đoàn



      Người sử dụng lao động

  (Ký tên, đóng dấu)


               hoặc người được ủy quyền
 





                     (Ký tên, đóng dấu)


9. Thẩm định thành lập và thành lập lại các Trung tâm Giới thiệu việc làm trên địa bàn
- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Trung tâm Giới thiệu việc làm xây dựng đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung cụ thể:
+ Sự cần thiết thành lập Trung tâm.
+ Mục tiêu hoạt động của Trung tâm nêu cụ thể mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn.
+ Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm: Xác định và lượng hóa các hoạt động của từng nhiệm vụ trong 05 năm đầu về tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, dạy nghề.
+ Những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm:

. Địa điểm, mặt bằng, nhà xưởng, cơ sở vật chất và trang thiết bị.
. Bộ máy, nhân sự và biên chế (lãnh đạo trung tâm, các tổ chức giúp việc của giám đốc, biên chế) của Trung tâm.

. Nguồn lực đầu tư, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của Trung tâm.
+ Tính khả thi của đề án:
. Thời điểm bắt đầu hoạt động của Trung tâm.
. Dự kiến những kết quả và tác động của các hoạt động của Trung tâm trong 05 năm đầu.

. Các giải pháp thực hiện.
. Chứng minh các nguồn lực để đạt được những kết quả và giải pháp nêu trên.
Bước 2: Văn bản của các cơ quan có liên quan có ý kiến nhất trí Đề án thành lập Trung tâm của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định thành lập Trung tâm. Trường hợp không chấp thuận thành lập Trung tâm thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành cính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị thành lập Trung tâm.
+ Đề án thành lập Trung tâm.
b) Số lượng hồ sơ: 06 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ UBND tỉnh.
+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 5, Khoản 1, 2 Điểm a, b, c, d Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.
+ Mục II khoản 1, 2,3,4 Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về chính sách Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm đơn khiếu nại, tố cáo và các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (Số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Bước 3: Chuyển hồ sơ khiếu nại, tố cáo cho các phòng ban chuyên môn thuộc Sở xem xét, giải quyết
+ Đối với các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện quy định thì thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc không có đủ các điều kiện quy định thì có văn bản trả lời lý do không thụ lý, chuyển sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc chỉ dẫn cho người khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

Bước 4: Nhận quyết định, thông báo kết quả giải quyết hoặc hướng dẫn, trả lời cho người khiếu nại, tố cáo tại bộ phận một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Gửi đơn qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn khiếu nại, tố cáo theo mẫu quy định.

- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết:
+ Đơn khiếu nại:
. Giải quyết khiếu nại lần đầu: Không quá 30 ngày (vùng sâu, vùng xa: 45 ngày); đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày (vùng sâu, vùng xa: 60 ngày), kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
. Giải quyết khiếu nại lần tiếp theo: Không quá 45 ngày (vùng sâu, vùng xa: 60 ngày), đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày (vùng sâu, vùng xa: 70 ngày) kể từ ngày thụ lý giải quyết.
+ Đơn tố cáo: Không quá 60 ngày, đối với vụ việc phức tạp không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định giải quyết khiếu nại (đối với giải quyết khiếu nại).
+ Thông báo kết quả giải quyết tố cáo (đối với giải quyết tố cáo).
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn khiếu nại: Mẫu số 32 (đính kèm) ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2008

+ Đơn tố cáo: Mẫu số 46 (đính kèm) ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2008.

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2004; 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006.
MẪU SỐ 32

 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

......., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: 
 (1)

Họ và tên: …………………………………. (2); Mã số hồ sơ: 
 (3)

Địa chỉ: 


Khiếu nại 
 (4)

Nội dung khiếu nại
 (5)

(Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có)

	
	NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. 

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

MẪU SỐ 46

 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

……., ngày ……. tháng …….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………………………………. (1)

Tên tôi là: 


Địa chỉ: 


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: 



(2)

Nay tôi đề nghị: 
(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

	
	NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

11. Hòa giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng Trọng tài lao động cấp tỉnh
- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Đơn đề nghị hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
+ Các chứng cứ , tài liệu có liên quan.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận một cửa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Fax: 072.3827149.

+ Sau khi nhận đủ hồ sơ, bộ phận một cửa sẽ chuyển cho Thường trực Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.

Bước 3:  

* Thư ký của Hội đồng trọng tài lao động nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động phải vào sổ, ghi rõ ngày tháng nhận đơn và nghiên cứu, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan. Đề xuất phương án hoà giải, giải quyết với Hội đồng trọng tài lao động chậm nhất hai (2) ngày sau khi nhận đơn, thư ký Hội đồng trọng tài lao động phải gửi đến các thành viên của Hội đồng trọng tài lao động:

+ Giấy triệu tập họp Hội đồng trọng tài lao động;

+ Đơn giải quyết yêu cầu (theo mẫu số 3);

+ Các chứng cứ, tài liệu có liên quan;

+ Danh sách thành viên Hội đồng trọng tài lao động tham gia hoà giải, giải quyết vụ tranh chấp do Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động quyết định.

* Tiến hành:

+ Tại phiên họp Hội đồng trọng tài lao động, thư ký Hội đồng trọng tài lao động kiểm tra sự có mặt của hai bên tranh chấp lao động, đại diện có thẩm quyền của hai bên tranh chấp. Trường hợp các bên tranh chấp lao động không có mặt mà uỷ quyền cho người khác làm đại diện thì phải kiểm tra giấy uỷ quyền. Nếu một trong hai bên tranh chấp vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động hoãn phiên họp.Trường hợp đã được triệu tập đền lần thứ hai sau hai (2) ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động quyết định hoãn phiên họp lần thứ nhất mà một trong hai bên tranh chấp vắng mặt không có lý so chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động vẫn họp và lập biên bản hoà giải không thành có chữ ký của bên tranh chấp có mặt, của Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trọng tài lao động.

+ Khi hai bên tranh chấp lao động có mặt đầy đủ tại phiên họp thì Hội đồng trọng tài lao động tiến hành theo trình tự sau:

. Tuyên bố lý do của phiên họp;

. Giới thiệu các thành phần tham gia phiên họp;

. Bên có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động trình bày;

. Bên được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động trình bày;

. Thư ký Hội đồng trọng tài lao động trình bày các chứng cứ, tài liệu đã thu nhập được và đưa ra phương án hoà giải để các thành viên hội đồng tham gia ý kiến và thống nhất theo nguyên tắc đa số bằng cách bỏ phiếu kín;

. Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án hoà giải.

+ Trong trường hợp bên tranh chấp lao động tự hoà giải được hoặc nhất trí phương án hoà giải do Hội đồng trọng tài lao động đưa ra thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải thành (theo mẫu số 4) có chữ ký của hai bên tranh chấp, Chủ tịch, Thu ký Hội đồng trọng tài lao động và gửi cho hai bên tranh chấp. Hai bên tranh chấp có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành.

+ Trong trường hợp hai bên tranh chấp lao động không chấp nhận phương án hoà giải do Hội đồng trọng tài lao động đưa ra hoặc đã được triệu tập đến lần thứ hai mà một trong hai bên vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao độn lập biên bản hoà giải không thành (Theo mẫu số 4), trong đó ghi rõ ý kiến của các bên; biên bản phải có chữ ký các bên tranh chấp, Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trọng tài lao động.

Biên bản phải được gửu cho các bên tranh chấp trong thời hạn không quá một (1) ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản hoà giải.

+ Trong trường hợp hoà giải không thành thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bàn hoà giải không thành và ra quyết định giải quyết vụ tranh chấp lao động (theo mẫu số 5).

+ Quyết định giải quyết của Hội đồng trọng tài lao động được thảo luận và biểu quyết theo nguyên tắc đa số bằng cách bỏ phiếu kín. Nếu có trên 50% số phiếu của thành viên Hội đồng trọng tài lao động có mặt tán thành phương án giải quyết thì quuyết định có hiệu lực.

Trường hợp một bên tranh chấp hoặc cả hai bên tranh chấp không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quyết định của Hội đồng trọng tài lao động về giải quyết vụ tranh chấp được sao gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn không quá một (01) ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định.

* Thời gian tiếp nhận: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Đơn yêu cầu giải quyết mẫu số 3 (đính kèm) theo Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.

+ Các chứng cứ, tài liệu có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu giải quyết mẫu số 3 (đính kèm) Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn về tổ chức và họat động của Hội đồng trọng tài lao động.

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Chương 14 Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994; có hiệu lực ngày 01/01/1995

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002; có hiệu lực ngày 01/01/2003

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006; có hiệu lực ngày 01/07/2007.

+ Mục 3, Nghị định số 133/2007/CP-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động.  
+ Mục III,Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn về tổ chức và họat động của Hội đồng trọng tài lao động.

Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TÊN DOANH NGHIỆP          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 
.                                                    …………….., ngày …….. tháng ……. năm …..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HÒA GIẢI, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Kính gửi: Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố …

1. Họ tên, địa chỉ, chức danh của người làm đơn;

2. Nội dung, tình tiết vụ tranh chấp lao động tập thể;

3. Các yêu cầu, đề nghị Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh hòa giải, giải quyết.

(Gửi kèm các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp lao động, nếu có).

Đại diện tập thể người lao động/

Người sử dụng lao động

(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh)

12. Đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Bản đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
+ Ý kiến bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở (hoặc lâm thời).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

Bước 3: Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ đăng ký đến Phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở để ghi vào sổ đăng ký và theo dõi.

Trong trường hợp hồ sơ doanh nghiệp gửi đến còn trái với quy định của pháp luật thì có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng).

+ Ý kiến bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở (hoặc lâm thời).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi vào sổ đăng ký.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

+ Đối tượng áp dụng là người lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 năm đến 03 năm và hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thuộc các doanh nghiệp.
+ Làm các công việc có tính thời vụ trong sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được;

+ Các công việc gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng thường phụ thuộc vào thời điểm các chủ hàng yêu cầu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 80 của Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994.

+ Khoản 3, Điều 1 của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

+ Khoản 1, Mục III của Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng.
(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Bộ, ngành, địa phương  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        -------

  

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






              ----------------------------------

Số:………….

                       …ngày…..tháng…..năm……

Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

năm………….

Tên doanh nghiệp :

Loại hình sản xuất kinh doanh:

Nghề, công việc sản xuất theo thời vụ, hoặc gia công xuất khẩu:

1. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm…..tính bình quân cho một người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

TQ
=

2. Kế hoạch phân bổ Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm:

	Tháng
	Số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày
	Số ngày làm việc trong tháng
	Tổng số giờ làm việc
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	Tổng
	TQ =


      Ngày       tháng        năm

Đại diện công đoàn 




Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)




    (Ký tên, đóng dấu)

13. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp được cấp giấy phép khi có đủ các điều kiện:

+ Có địa điểm và trụ sở làm việc ổn định, đặt ở nơi thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của doanh nghiệp. Nếu trụ sở thuê thì phải ổn định từ 36 tháng trở lên.

+ Có phòng sử dụng cho hoạt động giới thiệu và cung ứng lao động phòng sử dụng cho hoạt động về thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, fax, Email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang bị khác để phục vụ khách hàng.

+ Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

+ Phải có ít nhất 05 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, đội ngũ cán bộ trung tâm phải có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án.

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội Long An, số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhân  hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm trình chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Bước 4: Nhận quyết định thành lập trung tâm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có công chứng).
+ Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để cấp giấy phép của doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ UDND tỉnh.

+Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.                           

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện ,thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

+ Thông tư số 20/2005/TT- BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2005 của chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

14. Thu hồi giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ bị thu hồi giấy phép:

+ Vi phạm ngành nghề kinh doanh ghi trong giấy phép hoặc không đủ các điều kiện theo quy định.
+ Có hành vi lừa đảo, gian lận đối với người lao động, doanh nghiệp, tổ chức khác do các cơ quan nhà nước có thẩm xác định.

+ Không thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
+ Không chấp hành báo cáo theo quy định với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương liên tục từ một năm dương lịch trở lên.
+ Bị xử phạt hành chính do vi phạm pháp luật lao động 03 lần trong năm hoặc 01 hành vi xử phạt 03 lần.
+ Không hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày cấp giấy phép.
+ Chấm dứt hoạt động.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp vi phạm các quy định trên.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày có đủ  hồ sơ theo quy định (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thu hồi giấy phép.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

+ Thông tư số 20/2005/TT- BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2005 của chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

15. Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội Long An, số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An.
trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và có giấy biên nhận nhận hồ sơ. Giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép kèm theo giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đã được cấp.
+ Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép tiếp theo.

+ Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh doanh nghiệp có đủ các điều kiện gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm theo quy định. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

+ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

16. Giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm của UBND tỉnh quản lý và giải thể Trung tâm Giới thiệu việc làm của các tổ chức chính trị xã hội
- Trình tự thực hiện: Nếu Trung tâm hoạt động không có hiệu quả thì người ra quyết định thành lập Trung tâm có quyền ra quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của Trung tâm.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi UBND tỉnh đề nghị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của Trung tâm.

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày có đủ hồ sơ đúng theo quy định (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

+ Thông tư số 20/2005/TT- BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2005 của chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

17. Thừa nhận quy chế trả lương doanh nghiệp nhà nước
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỷ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty.

+ Khi xây dựng quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn công ty, đồng thời phổ biến đến từng người lao động và đăng ký với đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.
Bước 2: Đăng ký quy chế trả lương của doanh nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký quy chế trả  lương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhân hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung.

Bước 4: Nhận thông báo đăng ký quy chế trả lương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký.

+ Quy chế trả lương của doanh.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo quy chế trả lương.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.

+ Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.
18. Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động chuẩn bị các đầy đủ các loại hồ sơ đúng theo quy định bao gồm: Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân theo mẫu tại phụ lục số 07; Bản sao hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật; Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

Bước 2: Nộp Hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhân hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13giờ 30 đến 17 giờ.
Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ nếu đủ hồ sơ hợp lệ sẽ cấp Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân theo mẫu tại phụ lục số 08, nếu không chấp thuận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a/ Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân.
+ Bản sao hợp đồng.

+ Bản chụp giấy CMND hoặc hộ chiếu.

+ Sơ yếu lý lịch.

b/ Số lượng: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân, Phụ lục số 07 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động ngày 29/11/2006.

+ Nghị định số 126/2007/ND Đ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

+ Thông tư số 21/2007/TT-LĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
Phụ lục số 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ...

1. Tên tôi là:.............................................................................................................

2. Ngày sinh:.......................; Chứng minh nhân dân số: ...........................; ngày cấp: ………, do …………… cấp;
3. Địa chỉ thường trú:..............................................................................................

- Số điện thoại:........................................................................................................

4. Trình độ học vấn:................................................................................................

5. Nghề nghiệp:........................................................................................................

6. Đơn vị công tác:...................................................................................................

7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:......................................................................

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại ................... ký ngày ... tháng ... năm ... với ... (tên người sử dụng lao động), địa chỉ: ..............................................
- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:......................................................................

- Thời hạn hợp đồng:................................................................................................

- Mức lương cơ bản: ………………………………………………………………
- Thời gian dự kiến xuất cảnh:.. ..............................................................................

- Hồ sơ gồm có:
+ Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân

+ Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật)
+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức).


Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

…...., ngày... tháng ... năm ...

       Người đăng ký

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
19. Tiếp nhận và thẩm định đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng đơn giá tiền lương theo các phương pháp nêu tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.

Bước 2. Đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký đơn giá tiền lương.
+ Đơn giá tiền lương của doanh nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.

+ Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.
20. Thẩm định quỹ lương giám đốc doanh nghiệp nhà nước
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng quỹ lương giám đốc theo quy định tại Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc công ty nhà nước.

Bước 2. Đăng ký quỹ lương giám đốc doanh nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký quỹ lương giám đốc doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhân hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung.

* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký quỹ lương giám đốc doanh nghiệp.
+ Bảng đăng ký quỹ lương giám đốc doanh nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a)Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo quy chế trả lương.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước.
+ Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước.

II. Lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động
1. Xác nhận tai nạn lao động
- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thì cơ sở để xảy ra tai nạn lao động phải khai báo bằng cách nhanh nhất (điện thoại, fax, công điện...) với Thanh tra Sở Lao động - Th​ương binh và Xã hội và công an huyện nơi xảy ra tai nạn lao động.

Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An; Điện thoại: 072.3822593; Fax: 072.3827149.
Bước 2: Thanh tra Sở Lao động - Th​ương binh và Xã hội thông báo cho các thành viên Đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh.

Bước 3: Đoàn điều tra tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động theo trình tự, thủ tục quy định.
Bước 4: Công bố biên bản điều tra tai nạn lao động.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến trụ sở cơ quan nhà nước hoặc điện thoại, fax, công điện… để khai báo.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy khai báo vụ tai nạn lao động theo mẫu quy định (nếu khai báo bằng văn bản).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 
+ Không quá 48 giờ đối với vụ tai nạn lao động nặng.
+ Không quá 10 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động nặng làm bị th​ương từ 02 người trở lên; (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

+ Không quá 20 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động chết người; (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

+ Không quá 40 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động cần phải giám định kỹ thuật (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an huyện, thành phố.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản điều tra tai nạn lao động.
- Lệ phí:  

Tùy thuộc vào chi phí thực tế: Dựng lại hiện trường; Chụp, in, phóng ảnh hiện trường và nạn nhân; In ấn các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động; Giám định kỹ thuật (nếu có); Khám nghiệm tử thi; Tổ chức cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động (Theo Điểm k, khoản 3.1, mục 3, phần II của Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH - BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng LĐLĐVN hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Giấy khai báo vụ tai nạn lao động mẫu số 01 (đính kèm) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH - BYT - TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng LĐLĐVN hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 108 của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995.
+ Điều 9, Điều 12 Chương III của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
+ Khoản 1, khoản 2 phần II của Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH - BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng LĐLĐVN hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động.

+ Khoản 1 phần II của Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12/01/2007 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.
Mẫu số 01

…… .., ngày...., tháng...... năm.......

Khai báo tai nạn lao động

Kính gửi: - Thanh tra Sở Lao động - Thơương binh và Xã hội

 .. . 1.. .

- Công an huyện ............ 2 ..........

l. Thông tin về cơ sở:        

Tên, địa chỉ của cơ sở xảy ra tai nạn lao động:

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... ...... ........... .... .............. ....... .... .... ........ .......... ....... … …

- Số điện thoại: ............ ; Fax: ..... ; Email: ...............................................

- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có):  

.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

2. Thông tin về vụ tại nạn lao động:   

- Thời gian xảy ra tai nạn lao động:.... giờ.... phút..... ngày...... tháng..... năm..........;

- Nơi xảy ra tai nạn lao động: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

- Tóm tắt diễn biến vụ tai nạn lao động: .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. … … … … …. … … … .. … …. . .. … …

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. … ….. … ….. … ….. … ….. … ….. … ….. … 
- Xác định bươớc đầu nguyên nhân tai nạn lao động:

3. Thông tin về các nạn nhân:
	Số thứ tự


	Họ và tên nạn nhân


	Năm sinh


	Giới tính


	Nghề nghiệp3
	Tình trạng tai nạn (chết/bị thương nặng/nhẹ)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


NGƯỜI KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh.

2 Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện.

3 Ghi theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 2. 
2. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)
- Trình tự thưc hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận huấn luyện AT-VSLĐ, gửi hồ sơ đề nghị với Sở Lao động - Th​ương binh và Xã hội tại Bộ phận một cửa. 

Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An.

Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp cho bộ phận chuyên môn phụ trách (Thanh tra Sở) để tham mưu cho Giám đốc Sở về việc tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ. 

Bước 3: Thực hiện huấn luyện AT-VSLĐ theo các nội dung quy định của pháp luật.

Nếu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ theo đề nghị của doanh nghiệp được thì sẽ có văn bản trả lời. 

Bước 4: Nộp phí tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện AT-VSLĐ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Nhận giấy chứng nhận huấn luyện AT-VSLĐ tại Bộ phận một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện AT-VSLĐ (ghi rõ thời gian, địa điểm đề nghị tổ chức huấn luyện).

+ Danh sách người đề nghị huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện AT-VSLĐ (ghi rõ họ tên, chức vụ, năm sinh, hình thức huấn luyện lần đầu hoặc định kỳ).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: 

Tùy theo chi phí thực tế tổ chức lớp huấn luyện (Tài liệu, hội trường, giấy chứng nhận, thiết bị phục vụ huấn luyện, chi phí đi lại của giảng viên…) Điểm e khoản 2 mục III và điểm c khoản 2 mục IV của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 102 của Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1995.
+ Khoản 2 Điều 7 Chương II của Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1995.
+ Điểm a khoản 2 mục III và điểm a khoản 2 mục IV của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành ngày 23/01/2006.

3. Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Gửi hồ sơ đăng ký (chuyển trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Trong trường hợp gửi trực tiếp:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ cho Phòng Việc làm – An toàn lao động giải quyết.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp làm lại cho kịp thời.

* Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển hồ sơ cho Phòng Việc làm - An toàn lao động tham mưu Giám đốc Sở giải quyết.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra thông báo xác nhận đăng ký công bố hợp quy.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện đăng ký lại.
Bước 3. Nhận thông báo xác nhận công bố hợp quy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 7).

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp;

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng, hướng dẫn sử dụng);

+ Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm sản phẩm, hàng hoá.

b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận công bố hợp quy bằng văn bản.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 7).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Khoản 2 Điều 48 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.  

+ Chương III của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá ngày 21/11/2007

+ Điều 14 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định  chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

+ Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

PHỤ LỤC 7

MẪU BẢN CÔNG HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số .............
Tên tổ chức, đơn vị:........ .............................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax:..........................................................

E-mail..............................................................................................................

CÔNG BỐ :
Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............., ngày.......tháng........năm..........

Đại diện Tổ chức, đơn vị

 (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)



III. Lĩnh vực Dạy nghề

1. Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác (gọi chung là cơ sở giáo dục); doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) có tham gia dạy nghề

- Trình tự thưc hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).

+ Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động dạy nghề.

Bước 4: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào Bản thẩm định hồ sơ và Biên bản kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động dạy nghề để ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc ký văn bản trả lời (nếu không đạt yêu cầu theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề).

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Công chức trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy đăng ký. Trong trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (phụ lục 1).

2. Bản sao Quyết định thành lập.

3. Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (phụ lục 3). Kèm theo:

- Hồ sơ minh chứng giáo viên:

+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên thỉnh giảng).

+ Bản photo văn bằng đào tạo chuyên môn.

+ Bản photo chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

- Đối với cơ sở tư thục phải có minh chứng về cơ sở vật chất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo có thời hạn ít nhất là 5 năm.

- Chương trình dạy nghề bao gồm:

+ Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề.

+ Chương trình dạy nghề chi tiết.

4. Bản sao Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề theo mẫu tại phụ lục 1 của Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH (đính kèm).

+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề theo mẫu tại phụ lục 3 của Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

* Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề:

a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:

+ Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh.

+ Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh.

c) Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo cña các nghề đã đăng ký.

d) Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:
+ Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên.

+ Tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tổng số giáo viên đối với trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% trong tổng số giáo viên đối với trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên, giảng viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

đ) Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

* Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề:

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi.

b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

c) Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 41, Mục 1, Chương IV, Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.

+ Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

PHỤ LỤC 1
MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	………(1)……….
…………….(2)………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:        /ĐKHĐDN-…(3)…
	…….., ngày …. tháng … năm 20…


 
Kính gửi: ………………………………………………..

1. Tên cơ sở đăng ký: ………………………………. (4).................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………. (5)............................... 

Điện thoại: …………………. Fax: …………………….. Email:........................ 

Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):......................................................

3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số …; Ngày tháng năm cấp:.............

Cơ quan cấp:........................................................................................................... 

4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu:............ ...................... ......

Địa chỉ:................................................................................................................... 

Số CMND/Hộ chiếu:.............................................................................................. 

Quyết định bổ nhiệm/công nhận số: ………………; Ngày tháng năm cấp:..........

5. Đăng ký hoạt động dạy nghề (6):

- Tại trụ sở chính:

	Số TT
	Tên nghề 
	Mã nghề 
	Trình độ đào tạo 
	Quy mô tuyển sinh

	
	
	
	
	Năm 
	Năm 
	Năm 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): …………………… (7)................... 

	Số TT
	Tên nghề 
	Mã nghề 
	Trình độ đào tạo 
	Quy mô tuyển sinh

	
	
	
	
	Năm 
	Năm 
	Năm 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	………….(8)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn:
(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề (theo đúng tên ghi trong quyết định thành lập);

(5) Địa chỉ trụ sở chính: ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập;

(6) Liệt kê tên các nghề, mã nghề, trình độ đào tạo và dự kiến quy mô tuyển sinh từng nghề theo trình độ đào tạo trong 3 năm liên tục kể từ thời điểm đăng ký. Riêng đối với trình độ sơ cấp nghề, không phải ghi mã nghề.

(7) Nếu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp có nhiều phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì phải ghi riêng nghề đào tạo, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh đào tạo từng nghề theo từng trình độ đào tạo cho từng phân hiệu/cơ sở đào tạo. Trường hợp liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề phải ghi rõ địa điểm, địa chỉ liên kết và có hợp đồng liên kết dạy nghề kèm theo.

(8) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

PHỤ LỤC 3
MẪU BÁO CÁO THỰC TRẠNG (DÀNH CHO CƠ SỞ GIÁO DỤC, DOANH NGHIỆP)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	………(1)……….
…………….(2)………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ............../BC-…(3)…
	…….., ngày …. tháng … năm 20…


 

BÁO CÁO
Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề 
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN
I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường
1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường
- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình.

- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung
- Các phòng học được sử dụng chung

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành

- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá…)

3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung
II. Cán bộ quản lý, giáo viên
1. Cán bộ quản lý và giáo viên
Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: ……… trong đó:

- Cán bộ quản lý:

- Giáo viên: Tổng số: ………… trong đó:

+ Cơ hữu: ………………… + Thỉnh giảng: ………………. + Kiêm chức: …………..

2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung dành cho dạy nghề 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học được phân công giảng dạy 

	1
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (4)
III. Quy mô đào tạo chung (5)
- Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất cả các hệ)

- Quy mô đào tạo (tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm học)

- Các ngành, nghề đào tạo (cho tất cả các hệ)

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO
A. Tại trụ sở chính
I. Nghề: ………….; trình độ đào tạo: ……….. (6)
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề
1.1. Cơ sở vật chất (7)

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng/xưởng thực hành nghề 

1.2. Thiết bị dạy nghề 

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị 
	Số lượng

	...
	 
	 
	 


2. Giáo viên dạy nghề
- Tổng số giáo viên của nghề:

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề 
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có) 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề 
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy 
	Tổng số giờ giảng dạy/năm 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (8)
3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (9)
- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 

II. Nghề: ……………….. (thứ hai) ………….; trình độ đào tạo: ………………….. (10)
............................................................................................................................................ 
B. Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có) (11)
(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)
............................................................................................................................................ 
 
	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	.…………….(12)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn:
(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4), (8) Hồ sơ minh chứng giáo viên:

Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (Bản photo không cần công chứng):

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên thỉnh giảng);

- Văn bằng đào tạo chuyên môn;

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật);

(5) Nếu là doanh nghiệp thì không cần phải báo cáo nội dung này;

(6) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên

(7) Nếu cơ sở giáo dục tư thục; doanh nghiệp tư nhân phải có minh chứng về cơ sở vật chất. Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm.

(9) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục và doanh nghiệp;

- Chương trình dạy nghề chi tiết.

(10) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;

(11) Trong trường hợp có đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì cũng phải báo cáo lần lượt các nghề đăng ký;

(12) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

2. Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề, các cơ sở có tham gia dạy nghề đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
- Trình tự thưc hiện: 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).

+ Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Phòng Dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động dạy nghề.

Bước 4: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào Bản thẩm định hồ sơ và Biên bản kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động dạy nghề để ký Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề hoặc ký văn bản trả lời (nếu không đạt yêu cầu theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề).

Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Công chức trả giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy đăng ký bổ sung. Trong trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (phụ lục 5).

2. Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (phụ lục 6). Kèm theo:

- Hồ sơ minh chứng giáo viên:

+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên thỉnh giảng).

+ Bản pho to văn bằng đào tạo chuyên môn.

+ Bản pho to chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

- Đối với cơ sở tư thục phải có minh chứng về cơ sở vật chất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo có thời hạn ít nhất là 5 năm. 

- Chương trình dạy nghề bao gồm:

+ Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề.

+ Chương trình dạy nghề chi tiết.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.

- Lệ phí: Không.

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề theo mẫu tại phụ lục 5 của Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH (đính kèm).

+ Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề theo mẫu tại phụ lục 6 của Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

* Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề:

a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:

+ Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh.

+ Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh.

c) Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo cña các nghề đã đăng ký.

d) Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:
+ Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01giáo viên.

+ Tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tổng số giáo viên, đối với trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% trong tổng số giáo viên đối với trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

đ) Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

* Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề:

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

c) Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 41, mục 1, Chương IV Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.

+ Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

PHỤ LỤC 5
MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	………(1)……….
…………….(2)………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:        /ĐKBSDN- …(3)…
	…….., ngày …. tháng … năm 20…


 

Kính gửi: ……………………………………………….

1. Tên cơ sở đăng ký:............................................................................................................ 

2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................... 

Điện thoại: ……………..Fax: …………………Email:.................................................................. 

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: ……ngày…...tháng……năm……
4. Nội dung đăng ký bổ sung (4):

- .......................................................................................................................................... 

	Số TT
	Tên nghề
	Mã nghề
	Trình độ đào tạo
	Quy mô tuyển sinh


	
	
	
	
	Năm
	Năm
	Năm

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	……………….(5)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn:
(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4) Ghi cụ thể trường hợp đăng ký bổ sung. Trường hợp cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề phải ghi rõ địa chỉ địa điểm liên kết và có hợp đồng liên kết dạy nghề kèm theo.

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

PHỤ LỤC 6
MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	………(1)……….
…………….(2)………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ........../BC-…(3)…
	…….., ngày …. tháng … năm 20…


BÁO CÁO
Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
1. Lý do đăng ký bổ sung
2. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề
A. Trụ sở chính
I. Nghề: … …; trình độ đào tạo: …….(4)
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề (5)
1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng/xưởng thực hành nghề

1.2. Thiết bị dạy nghề

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề; đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 


2. Giáo viên dạy nghề
- Tổng số giáo viên của nghề

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

	1
	
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	 
	 
	 


- Giáo viên thỉnh giảng


	TT
	Họ và tên
	Trình độ ngành nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/mô đun được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Có hồ sơ giáo viên minh chứng kèm theo) (6)
3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (7)
- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề.

II. Nghề: … (thứ hai). …;  trình độ đào tạo: …………(8)……
............................................................................................................................................ 

B. Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có) (9)
(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)
	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	……………….(10)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn:
(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên

(5) Nếu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục tư thục và doanh nghiệp tư nhân, phải có minh chứng về cơ sở vật chất. Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm;

(6) Hồ sơ minh chứng giáo viên:

Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên thỉnh giảng);

- Văn bằng đào tạo chuyên môn;

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật)

(7) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục hoặc doanh nghiệp;

- Chương trình dạy nghề chi tiết;

(8) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;

(9) Nếu có phân hiệu thì tiếp tục báo cáo các điều kiện;

(10) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

3. Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục
- Trình tự thưc hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Phòng Dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động dạy nghề.

Bước 4: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào Bản thẩm định hồ sơ và Biên bản kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động dạy nghề để ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc ký văn bản trả lời (nếu không đạt yêu cầu theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề).

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Công chức trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy đăng ký. Trong trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (phụ lục 1).

2. Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (phụ lục 2). Kèm theo:

- Hồ sơ minh chứng giáo viên:

+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên thỉnh giảng).

+ Bản pho to văn bằng đào tạo chuyên môn.

+ Bản pho to chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

- Đối với cơ sở tư thục phải có minh chứng về cơ sở vật chất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo có thời hạn ít nhất là 5 năm. 

- Chương trình dạy nghề bao gồm:

+ Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề.

+ Chương trình dạy nghề chi tiết.

3. Riêng đối với trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, phải có thêm:

- Bản sao quyết định thành lập trường hoặc trung tâm.

- Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề hoặc quy chế trung tâm dạy nghề đã được phê duyệt theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề theo mẫu tại phụ lục 1 của Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH (đính kèm).

+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề theo mẫu tại phụ lục 2 của Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

* Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề:

a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:

+ Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh. 

+ Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh.

c) Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo cña các nghề đã đăng ký.

d) Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:
+ Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên.

+ Tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tổng số giáo viên, đối với trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% trong tổng số giáo viên đối với trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

đ) Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

* Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề:

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi.

b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

c) Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 41, mục 1, chương IV, Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.

+ Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

PHỤ LỤC 1
MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	………(1)……….
…………….(2)………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:        /ĐKHĐDN-…(3)…
	…….., ngày …. tháng … năm 20…


 

Kính gửi: ………………………………………………..

1. Tên cơ sở đăng ký: ………………………………. (4).................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………. (5)............................... 

Điện thoại: …………………. Fax: …………………….. Email:........................ 

Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có):......................................................

3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số …; Ngày tháng năm cấp:.............

Cơ quan cấp:........................................................................................................... 

4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu:............ ...................... ......

Địa chỉ:................................................................................................................... 

Số CMND/Hộ chiếu:.............................................................................................. 

Quyết định bổ nhiệm/công nhận số: ………………; Ngày tháng năm cấp:..........

5. Đăng ký hoạt động dạy nghề (6):

- Tại trụ sở chính:

	Số TT
	Tên nghề 
	Mã nghề 
	Trình độ đào tạo 
	Quy mô tuyển sinh

	
	
	
	
	Năm 
	Năm 
	Năm 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): …………………… (7)................... 

	Số TT
	Tên nghề 
	Mã nghề 
	Trình độ đào tạo 
	Quy mô tuyển sinh

	
	
	
	
	Năm 
	Năm 
	Năm 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	………….(8)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn:
(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề (theo đúng tên ghi trong quyết định thành lập);

(5) Địa chỉ trụ sở chính: ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập;

(6) Liệt kê tên các nghề, mã nghề, trình độ đào tạo và dự kiến quy mô tuyển sinh từng nghề theo trình độ đào tạo trong 3 năm liên tục kể từ thời điểm đăng ký. Riêng đối với trình độ sơ cấp nghề, không phải ghi mã nghề.

(7) Nếu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp có nhiều phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì phải ghi riêng nghề đào tạo, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh đào tạo từng nghề theo từng trình độ đào tạo cho từng phân hiệu/cơ sở đào tạo. Trường hợp liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề phải ghi rõ địa điểm, địa chỉ liên kết và có hợp đồng liên kết dạy nghề kèm theo.

(8) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

PHỤ LỤC 2
MẪU BÁO CÁO THỰC TRẠNG (DÀNH CHO CƠ SỞ DẠY NGHỀ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	………(1)……….
…………….(2)………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ........../BC-…(3)…
	…….., ngày …. tháng … năm 20…


 

BÁO CÁO
Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề 
Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN
I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường
1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường
- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình.

- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung
- Các phòng học được sử dụng chung

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành

- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá…)

3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung
II. Cán bộ quản lý, giáo viên
1. Cán bộ quản lý và giáo viên
Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: ……… trong đó:

- Cán bộ quản lý:

- Giáo viên: Tổng số: ………… trong đó:

+ Cơ hữu: ………………… + Thỉnh giảng: ………………. + Kiêm chức: ………………..

2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường
	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học được phân công giảng dạy 

	1
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (4)
Phần thứ hai
THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO
A. Tại trụ sở chính
I. Nghề: ………….; trình độ đào tạo: ……….. (5)
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề
1.1. Cơ sở vật chất (6)

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng/xưởng thực hành nghề 

1.2. Thiết bị dạy nghề 

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị 
	Số lượng

	1
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 


2. Giáo viên dạy nghề
- Tổng số giáo viên của nghề:

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề 
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có) 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề 
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy 
	Tổng số giờ giảng dạy/năm 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (7)
3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (8)
- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 

II. Nghề: ……………….. (thứ hai) ………….; trình độ đào tạo: ……………….. (9)
............................................................................................................................................ 
B. Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có) (10)
(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)........................................................................... 
............................................................................................................................................ 
 
	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT, …….
	……………….(11)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Hướng dẫn:
(1) Tên cơ quan chủ quản nếu có;

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4), (7) Hồ sơ minh chứng giáo viên:

Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là giáo viên thỉnh giảng);

- Văn bằng đào tạo chuyên môn;

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật);

(5) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên

(6) Nếu cơ sở dạy nghề tư thục phải có minh chứng về cơ sở vật chất. Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm.

(8) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề;

- Chương trình dạy nghề chi tiết.

(9) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;

(10) Trong trường hợp, có đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì cũng phải báo cáo lần lượt các nghề đăng ký;

(11) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

4. Thành lập Trung tâm dạy nghề
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).

+ Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra sơ bộ hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

Bước 4: Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định.

Bước 5: Căn cứ vào kết quả thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm gửi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh xem xét, báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.   

Bước 6: Căn cứ vào báo cáo của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký văn bản trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc ký văn bản trả lời.

Bước 7: Chủ tịch UBND tỉnh Long An ra quyết định thành lập (cho phép thành lập) trung tâm dạy nghề. 

Bước 8: Nhận quyết định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng văn thư UBND tỉnh Long An.

Công chức trả quyết định thành lập (cho phép thành lập) trung tâm và yêu cầu người đến nhận ký nhận quyết định. Trong trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập trung tâm của cơ quan chủ quản đối với trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu quy định).
Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục (theo mẫu quy định). 
2. 07 (bảy) quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trung tâm, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo mẫu quy định).
3. Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm.

4. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

5. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm.

6. Đối với trung tâm dạy nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:

a) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.

b) Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung:

+ Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm của các thành viên góp vốn.

+ Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.

+ Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm.

+ Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  - Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập (cho phép thành lập) trung tâm dạy nghề.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị thành lập trung tâm mẫu số 5a (đính kèm) đối với trung tâm dạy nghề công lập; Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục mẫu số 5b (đính kèm).

+ Đề án thành lập trung tâm dạy nghề mẫu số 6 (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:


Trung tâm dạy nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

* Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập.

* Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên.

b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

* Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

+ Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

+ Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi.

+ Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

* Về khả năng tài chính:

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Nguồn vốn thành lập trung tâm dạy nghề tối thiểu là 02 (hai) tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 41, mục 1, chương IV, Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.

+ Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Mẫu số 5a: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
	(1) 
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề …..
	……., ngày …. tháng …. năm 20 ….


 
Kính gửi: ……………………………………….
- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề: ...................................................................
..........................................................................................................................
- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................
- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................
- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: .........................................................
- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................
- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................
- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................
- Vốn đầu tư: ......................................................................................................
- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................
(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)
Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.
 
	 
	(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.
(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.
 
Mẫu số 5b: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
……., ngày       tháng      năm 20 ….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề:
..........................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................
- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: .....................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ...............................................
- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................
- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................
- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................
- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: .........................................................
- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................
- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................
- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................
- Vốn đầu tư: ......................................................................................................
- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................
(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)
Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.
Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.
 
	 
	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.
 
Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
……., ngày       tháng      năm 20 ….
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).
2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).
3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.
4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.
Phần thứ hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:
- Tên trung tâm dạy nghề: ....................................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: .....................................................................
- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................
- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ....................................................................
- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc: ..............................................................
(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm: ..................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:
1. Mục tiêu chung:
2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.
	Số TT
	Tên nghề và trình độ đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

	
	
	
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..

	I
	Sơ cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm
1. Cơ cấu tổ chức:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Các Tổ chuyên môn.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức chuyên môn.
IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm
1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề
a) Cơ sở vật chất:
- Diện tích đất sử dụng:
+ Đất xây dựng:
+ Đất lưu không:
- Diện tích xây dựng:
+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.
+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, …
+ Các hạng mục khác …
b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).
2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:
- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.
- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.
3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.
4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:
- Nguồn vốn;
- Kế hoạch sử dụng vốn.
Phần thứ ba
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.
2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.
3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.
4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.
5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.
Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.
2. Về xã hội, môi trường.
3. Tính bền vững của đề án.
 
	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).
(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.
5. Thành lập Trường trung cấp nghề

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).

+ Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra sơ bộ hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

Bước 4:  Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định.

Bước 5: Căn cứ vào kết quả thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường trung cấp nghề hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gởi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh xem xét, báo cáo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 6: Căn cứ vào báo cáo của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký văn bản trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc ký văn bản trả lời.

Bước 7: Chủ tịch UBND tỉnh Long An ra quyết định thành lập (cho phép thành lập) trường Trung cấp nghề. 

Bước 8: Nhận quyết định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng văn thư UBND tỉnh Long An.

Công chức trả quyết định thành lập (cho phép thành lập) trường và yêu cầu người đến nhận ký nhận quyết định. Trong trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan chủ quản đối với trường trung cấp nghề công lập (theo quy định); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số quy định).
2. 07 (bảy) quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo quy định).
3. Dự thảo Điều lệ của trường.

4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

5. Đối với trường trung cấp nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:

+ Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có).

+ Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

. Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường.

. Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường.

. Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường.

. Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn.

. Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập (cho phép thành lập) trường trung cấp nghề.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan chủ quản đối với trường trung cấp nghề công lập theo mẫu số 3a; Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục theo mẫu số 3b (đính kèm).

+ Đề án thành lập trường trung cấp nghề theo mẫu số 4 (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

Trường trung cấp nghề được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện sau đây:

* Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục và 500 học sinh đối với trường trung cấp nghề công lập.

* Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên.

b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập, 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

* Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

+ Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

+ Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành.

+ Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp.

+ Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp.

+ Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh.

+ Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế.

+ Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

* Về khả năng tài chính:

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 41, mục 1, chương IV, Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/6/2007.

+ Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
	(1) 
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề …..
	……., ngày …. tháng …. năm 20 ….


 
Kính gửi: ……………………………………….
- Lý do thành lập trường: .....................................................................................
..........................................................................................................................
- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................
- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................
- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................
- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ...........................................................................
- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................
- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................
- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................
- Vốn đầu tư: ......................................................................................................
- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................
(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)
Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.
 
	 
	(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.
(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.
 
Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
……., ngày       tháng      năm 20 ….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:
..........................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................
- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: .....................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ...............................................
- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................
- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................
- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................
- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ...........................................................................
- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .......................................................................
- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ............................................
- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ......................................
- Vốn đầu tư: ......................................................................................................
- Thời hạn hoạt động: ..........................................................................................
(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)
Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.
Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.
 
	 
	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
……., ngày       tháng      năm 20 ….
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).
2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).
3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.
4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.
5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).
a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.
b) Về cơ sở vật chất.
c) Về thiết bị dạy nghề.
d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.
đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.
e) Về kinh phí hoạt động.
Phần thứ hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:
- Tên trường trung cấp nghề: ...............................................................................
Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính của trường: ........................................................................
- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .....................
- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .....................................................................
- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ....................................................................
- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: ..........................................................
(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Chức năng, nhiệm vụ của trường: ......................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:
1. Mục tiêu chung:
2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.
	Số TT
	Tên nghề và trình độ đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

	
	
	
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..

	I
	Trung cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Sơ cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Cơ cấu tổ chức của trường
1. Cơ cấu tổ chức:
- Ban Giám hiệu;
- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);
- Các phòng chức năng;
- Các khoa chuyên môn;
- Các Bộ môn trực thuộc trường;
- Các Hội đồng tư vấn;
- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.
IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường
1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề
a) Cơ sở vật chất:
- Diện tích đất sử dụng:
+ Đất xây dựng:
+ Đất lưu không:
- Diện tích xây dựng:
+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.
+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …
+ Các hạng mục khác …
b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).
2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:
- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.
- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.
3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.
4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:
- Nguồn vốn;
- Kế hoạch sử dụng vốn.
Phần thứ ba
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.
2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.
3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.
4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.
5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.
Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.
2. Về xã hội, môi trường.
3. Tính bền vững của đề án.
 
	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).
(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.
IV. Lĩnh vực bảo trợ xã hội.
1. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo,  người ở xã 135 và đối tượng thuộc Nghị định số 67/2007/NĐ-CP
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nhận hồ sơ tại phòng Bảo trợ Xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An (76, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).

Bước 2: Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ.

Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách.

Bước 4: Khi được UBND tỉnh duyệt, tiến hành gửi danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Danh sách đối tượng đề nghị cấp thẻ BHYT có xác nhận của UBND cấp huyện hoặc Hiệu trưởng (đối với học sinh).
+ Công văn đề nghị cấp thẻ BHYT của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua UBND huyện, thành phố.

+ Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách.

+ Công văn gửi BHXH đề nghị cấp thẻ BHYT sau khi UBND tỉnh duyệt danh sách.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt và quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

+ Quyết định số 1335/QĐ-UB ngày 23/3/2005 của UBND tỉnh “về phân cấp cho Sở Y tế (Thường trực Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo) sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo”.

+ Công văn số 179/SLĐTBXH ngày 01/02/2008 của Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội Long An về việc đăng ký nơi KCB ban đầu, thời gian và hồ sơ đề nghị cấp bổ sung thẻ BHYT hàng tháng; Công văn số 1056/UBND-KT ngày 14/3/2006 v/v thực hiện mua thẻ BHYT cho người nghèo.
2. Trợ cấp cho đối tượng mất sức lao động
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhận hồ sơ tại bộ tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, nơi đối tượng cư trú.

Bước 2: Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ và đối chiếu với quyết định ngừng hưởng trợ cấp của BHXH và các quy định hiện hành.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách và gửi hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra danh sách và trình UBND tỉnh ra Quyết định trợ cấp và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng.

Bước 5: Khi có Quyết định của UBND tỉnh, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến đối tượng về mức trợ cấp và BHYT. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin trợ cấp khó khăn có xác nhận của địa phương cư trú.

+ Danh sách các đối tượng ngừng hưởng trợ cấp BHXH (do BHXH cung cấp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp tỉnh.

+Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
3. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An (số 76 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, Long An).

Bước 2: Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ và đối chiếu các văn bản pháp luật.

Bước 3: Xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở và ra Quyết định (nếu được phê duyệt).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
+ Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng ấp (theo mẫu).

+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS.

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có - theo mẫu).

+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội (tức gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

+ Quyết định tiếp nhận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Quyết định đưa đối tượng không còn đủ điều kiện ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội về gia đình của Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An; Trung Tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội, Mẫu số 1b (đính kèm).

+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội, Mẫu số 4 (đính kèm).

+ Quyết định về việc chuyển đối tượng về gia đình, Mẫu số 8 (đính kèm).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

+ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể Cơ sở bảo trợ xã hội.

+ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 28/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của liên Bộ Lao động-TBXH và Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 28/02/2010 của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., ngày         tháng         năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI


Kính gửi:    - Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)



  - Phòng Lao động-TB và XH………………………………………


  - Ủy ban nhân dân huyện (thị xã)………………………………..



  - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


             Tỉnh


Tên tôi là:
Nam, nữ ………… 


Sinh ngày……………tháng……………năm


Ngụ tại: ấp (khu phố)


Xã (phường, thị trấn)………………..huyện (thành phố)……………..…………

Tỉnh ………………………………………………………………………..


Hiện nay, (nêu hoàn cảnh và dạng đối tượng)




     Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho…………………... được vào sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

      Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Luật pháp của Nhà nước.


      Người viết đơn


(Ký, ghi rõ họ tên)

     Xác nhận của Trưởng ấp (khu phố):

Xác nhận trường hợp ông (bà)…………………..

hiện cư trú tại ấp (khu phố)……………………...

          (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI

Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 20..

tại .......................................................................................................................

Chúng tôi, gồm:

1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND cấp xã

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

2. Ông (bà) .......................... Công chức cấp xã phụ trách công tác LĐTBXH, thường trực Hội đồng;

4. Ông (bà).............................Trưởng trạm y tế cấp xã – Thành viên;

5. Ông (bà).............................Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên;

6. Ông (bà) ........................... Chủ tịch Hội LH Phụ nữ VN - Thành viên;

7. Ông (bà) .......................... Chủ tịch Đoàn TNCSHCM - Thành viên;

8. Ông (bà) .......................... Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Thành viên.

đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:

a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):

1. ...............................................................................................................

Lý do:........................................................................................................

2. ...............................................................................................................

Lý do:........................................................................................................

 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

          Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 20.....

Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.

    Thư ký Hội đồng                                                    Chủ tịch Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

      Tên cơ quan chủ quản       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Tên cơ sở                            
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
      

      Số: ....../QĐ-TTBTXH                ................ngày        tháng        năm 20...

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chuyển đối tượng về gia đình hoặc nhà xã hội


GIÁM ĐỐC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn của Trung tâm.............................

Xét đề nghị của........................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển ông (bà)..........................................................................

Quê quán thôn....................xã...............huyện.................. tỉnh........................ là ........................đến..................................kể từ ngày       tháng       năm 20..  

Lý do..........................................đến..............................xã........................

huyện....................................... tỉnh.......................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Quản lý đối tượng, Trưởng phòng y vụ, Trưởng phòng bảo vệ và ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

        GIÁM ĐỐC

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Sở LĐTBXH (để b/c);

- Lưu: TCCB, QLĐT. 
V. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

1. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Gia đình các em tự làm đơn xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

Bước 2: Gia đình trực tiếp gởi đơn cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. 

Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tổng hợp hồ sơ, lập danh sách gửi về Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. 

Bước 4: Quỹ Bảo trợ trẻ em tiếp nhận hồ sơ và đưa trẻ đi phẫu thuật.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

* Đối với trẻ em dưới 6 tuổi:

+ Đơn xin tạm ứng chi phí phẫu thuật tim (theo mẫu số 1) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Bản sao thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Bản sao giấy báo chi phí phẫu thuật, thẻ khám bệnh của bệnh viện.

+ Bản sao sổ hộ nghèo (nếu có).

+ Bản sao giấy khai sinh. 

+ Giấy chuyển viện.

* Đối với trẻ em trên 6 tuổi:

+ Đơn xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim (mẫu số 2) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn.

+ Bản sao giấy khai sinh. 

+  Bản sao sổ hộ nghèo (nếu có).

+ Bản sao giấy báo chi phí phẫu thuật, thẻ khám bệnh của bệnh viện.

+ Bảo sao bảo hiểm Y tế (nếu có).

+ Giấy chuyển viện.

+ Biên bản khảo sát của Phòng LĐ-TB và XH huyện, thị xã (mẫu số 3)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Quỹ Bảo trợ trẻ em.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Y tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hỗ trợ cho trẻ em được phẫu thuật tim.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Mẫu số 1, đơn xin tạm ứng kinh phí phẩu thuật tim (đính kèm).
+ Mẫu số 2, đơn xin hổ trợ chi phí phẩu thuật tim (đính kèm).
+ Mẫu số 3, biên bản khảo sát (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 308/QĐ-SLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, có hiệu lực từ ngày 05/9/2008.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN TẠM ỨNG KINH PHÍ PHẪU THUẬT TIM

Kính gởi: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Long An

                  Đồng kính gởi: Uỷ ban nhân dân xã:……………….

1. Họ và tên cha (mẹ):……………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………............

Quê quán:……………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………….............

Điện thoại (nếu có):…………………………………………………………...

2. Họ và tên bệnh nhân:……………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………….............

Chi phí mổ:……………………………………………………………………

3. Hoàn cảnh gia đình

- Nêu rõ hoàn cảnh gia đình.

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Vì vậy tôi làm đơn này kính gởi Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ tỉnh xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình tôi được tạm ứng số tiền:……………………...

(Bằng chữ:………………………………………………………………). Gia đình tôi cam kết sau khi con tôi được mổ xong và xuất viện tôi sẽ mang đầy đủ chứng từ về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Long An để làm thủ tục thanh toán. 

Xin chân thành cảm ơn


…….…., ngày .......tháng…..năm 200……
Xác nhận của chính quyền địa phương             
            Người viết đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ PHẪU THUẬT TIM

Kính gởi:  Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Long An;

                  Đồng kính gởi: Uỷ ban nhân dân xã:………………………

1. Họ và tên cha: ………………………………………………………
Ngày, tháng, năm:………………………………................................

Quê quán:……………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………..

2. Họ và tên mẹ:……………………………………………………….
Ngày, tháng, năm:………………………………...............................

Quê quán:……………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):…………………………………………………

3. Họ và tên bệnh nhân:………………………………………………

Ngày, tháng, năm:……………………………………………………

- Nêu rõ tình hình bệnh tim của trẻ:………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Chi phí mổ:……………………………………………………………

4. Hoàn cảnh gia đình

- Nêu rõ hoàn cảnh gia đình.

- Khả năng của gia đình có thể đóng góp vào chi phí mổ.

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho cháu. Trong khi chờ đợi được xét hỗ trợ gia đình tôi xin chân thành cảm ơn. 


……….,ngày .......tháng…..năm 200…..
Xác nhận của chính quyền địa phương             
     Người viết đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN KHẢO SÁT

“Hoàn cảnh gia đình của trẻ bị bệnh tim”

Hôm nay, vào lúc …... giờ ngày .…. tháng …. năm …… Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ……………. phối hợp cùng địa phương đến khảo sát hoàn cảnh gia đình của em: ……………………………………...

Hiện thường trú tại:……………………………………………………….

I. Thành phần khảo sát:

1. ………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………….

II. Nội dung khảo sát:

1. Thông tin chung:

Họ tên trẻ bệnh tim: ……………………………... ………………...........

Năm sinh: …………………………………………………………………

Đang học lớp: ……………………… Cân nặng: ………………………...

Gia đình có tất cả mấy người con: ………………………………………..

Là con thứ mấy trong gia đình: …………………………………..............

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………….

Họ tên cha: …………………………….............. ………………………..

Năm sinh: …………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………...………………………...........

Họ tên mẹ: ……………………………............... ………………..............

Năm sinh: …………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………...………………………...........

2. Hoàn cảnh gia đình:

2.1 Loại nhà:

      Nhà tường: (              Nhà gỗ: (                      Nhà lá: (
2.2 Có các phương tiện:

      Ti vi: (                     Xe gắn máy: (                 Điện thoại: (
 Đầu đĩa: (                      Máy vi tính: (                      Tủ lạnh: (     

Phương tiện khác (ghi rõ): ………………………………………………..

2.3 Có đất canh tác:

Dưới 1.000m2: (           Trên 1.000m2 : (       

2.4 Sổ hộ nghèo:

                 Có : (                      Không : (       

2.Thu nhập bình quân mỗi tháng của gia đình:

…………………………………………………………………………….

III. Khả năng đóng góp của gia đình vào chi phí mổ:

…………………………………………………………………………….

IV. Kết luận của đoàn khảo sát: (ghi rõ hoàn cảnh của gia đình và khả năng đóng góp chi phí cho ca mổ).

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 2 bản, Phòng LĐ-TB&XH huyện, thị xã giữ 1 bản và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 1 bản.

     CHỮ KÝ CỦA GIA ĐÌNH
                                       XÁC NHẬN UBND XÃ 

PHÒNG LAO ĐỘNG  – TB&XH

VI. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
1. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy 

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Chi cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội (số 14, đường Hồ Văn Long, Phường 2, thành phố Tân An, Long An).

Khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy mà hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm tra hồ sơ.

Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

Bước 3: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện.

Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư theo quy định đối với cơ sở cai nghiện khác.

+ Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận xử lý nước thải.

+ Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện về nhân sự, gồm: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.

+ Đối với cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi phải có thêm bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe của phòng chuyên môn thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

+  Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (phụ lục 3 - Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

* Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe

1. Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể sau:

a) Đối với phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe:

Để được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 41/2011/TT-BYT) phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

- Khu vực thực hiện cắt cơn, giải độc, cấp cứu có diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện.

- Khu vực theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khỏe: Diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) để có thể bảo đảm thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc.

- Có đủ thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các thiết bị theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

- Có đủ thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, thuốc cấp cứu và các loại thuốc cần thiết khác theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

b) Về biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện: Đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trang bị, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA).

c) Về hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải: Đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT).

2. Về nhân sự phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải có giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp.

b) Người phụ trách chuyên môn và người trực tiếp thực hiện cai nghiện, phục hồi sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận đã qua tập huấn phương pháp điều trị cai nghiện ma túy do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở cai nghiện.

c) Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.

* Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện

1. Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể sau:

a) Có khu ăn, nghỉ, sinh hoạt của người đến cai nghiện: Diện tích nhà ở tối thiểu là 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (tối đa 10 người trên một nhà vệ sinh; có giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người cai nghiện hợp vệ sinh, trong thời gian cai nghiện.

b) Có khu vực và trang thiết bị phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục, học văn hóa, chính trị pháp luật; vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; có đầy đủ tài liệu giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

c) Cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện:

- Có xưởng dạy nghề hoặc phòng học nghề có trang thiết bị phù hợp với chương trình, giáo trình mục tiêu, nội dung từng nghề được tổ chức tại cơ sở.

- Diện tích đất cho hoạt động lao động trị liệu và lao động sản xuất phải bảo đảm phù hợp cho từng loại nghề được tổ chức tại cơ sở.

- Việc tổ chức lao động trị liệu phải có kế hoạch phân công phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, giới tính của người nghiện ma túy; tùy từng nghề cụ thể mà bố trí làm việc từ nhẹ đến nặng, từ công việc giản đơn đến phức tạp.

d) Khu vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao:

- Có phòng tập thể dục, luyện tập dưỡng sinh, hình thể, sân chơi thể thao để phục hồi sức khỏe.

- Có thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cần thiết.

đ) Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA.

e) Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải hoạt động ổn định theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT.

2. Về nhân sự phải đáp ứng các quy định tại Điểm 2 Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP và các điều kiện cụ thể như sau:

a) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải có:

- Giấy xác nhận có thời gian làm công tác cai nghiện, phục hồi từ đủ 12 tháng trở lên do các cơ sở được phép hoạt động cai nghiện ma túy cấp.

- Giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp.

b) Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.

* Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi

Cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và các điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

+ Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

+ Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

PHỤ LỤC 3
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	(3)….., ngày … tháng … năm …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………


1. Tên cơ sở cai nghiện (2):


2. Tên giao dịch (nếu có):


3. Điện thoại……………………………..Fax………………..E-mail


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số … ngày … tháng … năm … của (6)


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có):


- Tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) 


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

	
	Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


____________

1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện

3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.

4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.

6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.

7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.

2. Tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm đưa vào lưu trú tạm thời tại  Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Lực lượng Công an khi phát hiện đối tượng thì lập biên bản và hồ sơ.
Lực lượng Công an khi phát hiện đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 43/2005/NĐ-CP thì lập biên bản và hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 43/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005.

 Trong quá trình lập hồ sơ phát hiện đối tượng đang có thai, kể cả trường hợp đối tượng tự khai là có thai, có giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên thì cơ quan Công an phải thả người đã bị tạm giữ. 

 Đối với các đối tượng do Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trực tiếp phát hiện thì lập biên bản và hồ sơ báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp trước khi chuyển hồ sơ lên Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện).

Bước 2: Hồ sơ của đối tượng vi phạm chuyển cho Trưởng Công an cấp huyện xem xét, quyết định
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao: 
Hồ sơ đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005, bao gồm:

+ Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của người đó (Mẫu số 1) và biên bản xét nghiệm chất ma tuý có kết quả dương tính (đối với người nghiện ma tuý) (Mẫu số 2).

+ Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh (Mẫu số 3).

+ Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định tại địa bàn xã của Công an cấp xã nơi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật (Mẫu số 4).

+ Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật (các tài liệu chứng minh hành vi nghiện ma tuý, hành vi bán dâm của người bị tạm giữ) và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng (nếu có).
+ Quyết định đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh của Trưởng Công an cấp huyện (Mẫu số 5).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 12 giờ nhưng tùy theo trường hợp cần thiết, từng vùng nhưng không quá 48 tiếng, kể từ thời điểm bắt đầu tạm giữ người vi phạm. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trưởng Công an cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 1 (đính kèm), Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật.
+ Mẫu số 2 (đính kèm), Biên bản xét nghiệm chất ma túy người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh).
+ Mẫu số 4 (đính kèm), Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định.
+ Mẫu số 5 (đính kèm), Quyết định.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Chương II, Điều 8, Điều 10 Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ Quy định đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.
+ Phần II, Mục 1, Mục 2 Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005 hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ Quy định đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

Mẫu số 1 /CSCB ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1) ………….., ngày ….. tháng ……...năm……

BIÊN BẢN VỀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Hôm nay, hồi …. giờ … ngày ….. tháng …. năm …… tại ……………..

Chúng tôi gồm: 


1- Đ/c: 
Chức vụ: 


Đơn vị công tác: 



2- Đ/c: 
Chức vụ: 


1`Đơn vị công tác:



Với sự chứng kiến của (2):



Chỗ ở hiện nay: 



Giấy CMND số: ………………., ngày cấp………… nơi cấp: 


Tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên: ………………. Nam/nữ, tên gọi khác: 


Sinh ngày     tháng …. năm …. tại 



Giấy CMND số: ………………., ngày cấp………… nơi cấp: 


Nguyên quán:



Nơi ĐKHKTT: 



Chỗ ở hiện nay: 



Dân tộc: ………………………………. Tôn giáo: ……


Trình độ học vấn: 



Nghề nghiệp: 
, nơi làm việc:


Đã có hành vi vi phạm pháp luật:

Ý kiến trình bày của người vi phạm pháp luật:


Ý kiến trình bày của người làm chứng: 



Căn cứ(3): 



Biên bản được lập xong hồi ….. giờ …….. cùng ngày, đã  đọc lại cho mọi người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên vào biên bản hoặc có ý kiến khác như:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 



Biên bản được thành lập 02 bản, một bản lưu tại cơ quan Công an đã phát hiện và lập biên bản, một bản gửi kèm vào hồ sơ đối tượng vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

NGƯỜI VI PHẠM       NGƯỜI LÀM CHỨNG        NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(ký tên, ghi rõ họ tên)          (ký tên, ghi rõ họ tên)               (ký tên, ghi rõ họ tên)

___________________________________

Ghi chú:

(1) Địa danh nơi đối tượng vi phạm pháp luật

(2) Người chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm pháp luật

(3) Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 43/2005/NĐ-CP ngày 5/4/2005 của Chính phủ và khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005.

Mẫu số 2 /CSCB ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1) ………….., ngày ….. tháng ……...năm……

BIÊN BẢN XÉT NGHIỆM CHẤT MA TÚY

(ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY)

Hồi …. Giờ … ngày ….. tháng …. Năm …… 

Tại ……………..


Chúng tôi gồm: 


1- Đ/c: 
Chức vụ: 


Đơn vị công tác: 



2- Đ/c: 
Chức vụ: 


Đơn vị công tác:



Tiến hành xét nghiệm đối với người có lai lịch như sau:

Họ và tên: ………………. Nam/nữ, tên gọi khác: 


Sinh ngày ……tháng …. năm …. tại 



Giấy CMND số: ………………., ngày cấp………… nơi cấp: 


Nguyên quán:



Nơi ĐKHKTT: 



Chỗ ở hiện nay: 



Dân tộc: ………………………………. Tôn giáo: ……


Trình độ học vấn: 



Nghề nghiệp: 
, nơi làm việc:


Nơi vi phạm pháp luật: 



Hành vi vi phạm pháp luật:



Đã tiến hành thử nước tiểu bằng thanh thử Test loại: 


Nơi đính que thử: 



Kết quả xét nghiệm: 
Test:


Biên bản được lập xong hồi ………. giờ ………. cùng ngày.

NGƯỜI BỊ THỬ XÁC NHẬN KẾT QUẢ     NGƯỜI TIẾN HÀNH XÉT NGHIỆM

        (ký tên, ghi rõ họ tên)                                               (ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN                                     XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

     (ký tên, ghi rõ họ tên)                                                   (ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đối tượng vi phạm pháp luật

Mẫu số 4 /CSCB ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005

CÔNG AN (1) ………         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG AN (2) ………              (3) ………….., ngày ….. tháng ……...năm……

BẢN XÁC MINH ĐỐI TƯỢNG

KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ NHẤT ĐỊNH

Công an (2) 


Xác nhận người có lai lịch như sau:

Họ và tên: ………………. Nam/nữ, tên gọi khác: 


Sinh ngày tháng …. năm …. tại 



Giấy CMND số: ………………., ngày cấp………… nơi cấp: 


Nguyên quán:



Nơi ĐKHKTT: 



Chỗ ở hiện nay: 



Dân tộc: ………………………………. Tôn giáo: ……


Trình độ học vấn: 



Nghề nghiệp:………., nơi làm việc:


Bị bắt tạm giữ ngày …… tháng …… năm …. Tại: ….


Cơ quan Công an tiến hành bắt giữ:

Lý do bị tạm giữ: 


Không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn thuộc Công an (2) 



 quản lý.

                                                                                 TRƯỞNG CÔNG AN

                                                                        (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Công an quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh nơi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

(2) Công an xã, phường, thị trấn nơi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

(3) Địa danh xã, phường, thị trấn nơi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Mẫu số 5/CSCB ban hành kèm theo

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005

CÔNG AN TỈNH (TP)… CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN(1)…………………                   Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số:……/……/QĐ-……….…(2)                         (3)………, ngày……tháng ..năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa người vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh

                        TRƯỞNG CÔNG AN (1)..........................................

      - Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/07/2002;

      - Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ- CP ngày 5/4/2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh;

      - Căn cứ thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT- BLĐTBXH- BCA ngày 25/10/2005 của Liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và xã hội và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ- CP;

       Xét đề nghị của…………………………………….……………, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh(4).......................................

……………………………, đối với người có lai lịch như sau:………………….

Họ và tên: ………………………….nam/nữ, tên gọi khác: ……………………..

Sinh ngày ……….tháng………năm………tại: …………………………………

Giấy CMND số: ………………..ngày cấp ………………nơi cấp:……………..

Nguyên quán: …………………………………………………………………….

Nơi ĐKHKTT: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………….. Tôn giáo: …………………………………..

Trình độ học vấn: ………………………………………………………………...

Nghề nghiệp: …………………….., nơi làm việc: ……………………………...

Đã có hành vi vi phạm pháp luật:

Được quy định tại (5): 


Điều 2. Thời gian lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh là 15 ngày, kể từ ngày ……. tháng …… năm …… ra quyết định.

Điều 3. Người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh chịu sự quản lý của cơ sở chữa bệnh và được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh có lai lịch nêu tại Điều 1 Quyết định này có quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng biện pháp đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Trưởng (6) …………………., Công an (7) ………
, Giám đốc cơ sở chữa bệnh (4) và người có lai lịch tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                 TRƯỞNG CÔNG AN

                                                                        (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

(2) Ký hiệu viết tắt của cơ quan ra quyết định.

(3) Địa danh quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ quan ra quyết định đóng trụ sở.

(4) Tên gọi của cơ sở chữa bệnh đối tượng được đưa vào lưu trú tạm thời.

(5) Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 43/2005/NĐ-CP ngày 5/4/2005 của Chính phủ và khoản 2Mục I Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005.

(6) Trưởng đơn vị, trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được giao thi hành quyết định đưa đối tượng vào lưu trú tại cơ sở chữa bệnh.

(7) Công an xã, phường, thị trấn nơi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội.
 Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trung lâm.

Bước 2: Hội đồng Tư vấn về việc đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng Tư vấn theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP để xét, duyệt hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trung tâm
Bước 3: Quyết định đưa người vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc đưa người vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại Trung tâm trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo và biên bản họp của Hội đồng Tư vấn.

Quyết định được gửi cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm, gia đình người đó, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an, Hội đồng nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Trường hợp người được đưa vào Trung tâm là người chưa thành niên thì quyết định đưa vào Trung tâm được gửi cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: 

+ Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm.
+ Tài liệu về các vi phạm pháp luật và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng. Bao gồm các tài liệu chứng minh hành vi nghiện ma tuý, hành vi bán dâm theo quy định tại khoản 2 mục I phần A của Thông tư số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004.

+ Nhận xét của Công an cấp xã.
+ Ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã) và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cấp xã mà người đó là thành viên;

+ Bệnh án (nếu có).
+ Báo cáo đề nghị đưa người vào Trung tâm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
+ Lệnh tạm giữ (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ra quyết định đưa vào Trung tâm (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Tư pháp, Công an và Chủ tịch Hội phụ nữ cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Chương II, mục I, Điều 9, 10, 11, 12 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy dịnh chế độ, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

+ Phần B, Mục I, khoản 1, 2, 3, Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy dịnh chế độ, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
4. Chi hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Để được nhận các khoản hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng quy định tại Mục III của Thông tư 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 và tại Điều 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời hạn 12 tháng (kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận về nước), nạn nhân hoặc gia đình có trẻ em là nạn nhân phải làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (mẫu 01). 
Bước 2: Căn cứ vào đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ nạn nhân (mẫu 02) gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 3: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp, thẩm định hồ sơ và làm văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Trên cơ sở đơn, hồ sơ đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định chi hỗ trợ nạn nhân theo chế độ quy định.

Đối với nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi xem xét nếu thấy có dấu hiệu hoặc bằng chứng là nạn nhân thì làm các thủ tục đề nghị hỗ trợ (theo quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đồng thời với các thủ tục đề nghị xác minh, xác định nạn nhân theo quy định hiện hành.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng (Mẫu số 1).

+ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về (Mẫu số 2).

b. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 1 (đính kèm), Đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

- Mẫu số 2 (đính kèm), Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công xác minh, tiếp nhận và hổ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tiếp nhận và hổ trợ nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

+ Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...................ngày...... tháng...... năm.............
	Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
số: 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

ngày 03/8/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG 

Kính gửi: UBND xã..................................................................

Họ và tên:.............................................Giới tính: ................ Dân tộc: .....................

Sinh ngày:.........tháng......... năm............. Tại:..........................................................

Quốc tịch: .............................................. Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh). ...................................................................……...........................................

Thời gian rời Việt Nam:.…/…./........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: .................


1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức
:

Đơn vị tiếp nhận: ………………………………………...……….……….…

Cơ sở tiếp nhận: …………………………….………………….............………….

Thời gian tiếp nhận: ……/…../. Cửa khẩu: ….………………………….…...…


2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ
:............................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ......../....../..........

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: .................................................

Trở về bằng phương tiện gì: .....................................................................................


Để giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định./. 

	
	NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tên)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................ngày...... tháng...... năm..........
	Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
số: 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

ngày 03/8/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM
LÀ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ
 1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:...............................................Giới tính: .......................

Sinh ngày:........ tháng........ năm.............. Dân tộc: .......................

Nơi sinh: ......................................................................................

Quốc tịch: ...................................................................................

Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh): ………………………......................……….…..

Thời gian rời Việt Nam:…/…/........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: ......................


2. Thông tin tiếp nhận:

2.1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức
:

Đơn vị tiếp nhận: …………………………….…………………….………………

Cơ sở tiếp nhận: …………………………………...............….………………………

Thời gian tiếp nhận: ……/…../…………
 Cửa khẩu: ….……………...……………


2.2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ
:......................................................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ...../...../..............

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: .....................................................

Trở về bằng phương tiện gì:..................................................................................... 


3. Thông tin tái hoà nhập:
- Nghề nghiệp trước khi bị buôn bán (nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, buôn bán nhỏ, công chức, viên chức, các công việc dịch vụ…): .......................................................................................................................................

- Hoàn cảnh kinh tế gia đình: .......................................................................................

- Nguồn thu nhập chính của gia đình từ: ......................................................................


4. Đề nghị hỗ trợ: 
- Hỗ trợ khó khăn ban đầu: ..........................................................................................

- Hỗ trợ học nghề: ........................................................................................................

- Hỗ trợ khác: ..............................................................................................................

	NGƯỜI LẬP HỒ SƠ
(ký và ghi rõ họ và tên)
	TM. UBND XÃ ................................................ 

CHỦ TỊCH
(ký tên, đóng dấu)


5. Hỗ trợ nạn nhân trở về không qua tiếp nhận

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân xã (UBND xã) nơi nạn nhân thường trú thu thập và xử lý thông tin về nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận theo phản ánh của người dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội và do nạn nhân trình báo.

+ Hướng dẫn người tự trở về kê khai tờ dành cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Tiếp xúc để thu thập thông tin, bằng chứng về việc nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài. 

+ Trường hợp có dấu hiệu hoặc bằng chứng là nạn nhân thì lập hồ sơ và có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận tờ khai của nạn nhân.

Bước 2:Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của người tự trở về do UBND xã chuyển đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh gửi văn bản đề nghị cơ quan QLXNC - Công an tỉnh xác minh, xác định nạn nhân.

Bước 3: Cơ quan QLXNC - Công an tỉnh xác minh, trả lời trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Văn bản trả lời có nội dung xác định là nạn nhân hoặc kết luận không phải là nạn nhân. 

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh căn cứ vào văn bản trả lời của cơ quan QLXNC - Công an tỉnh để hướng dẫn và xem xét quyết định việc chi hỗ trợ cho nạn nhân theo chế độ quy định. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
+ Tài liệu, bằng chứng thu thập được có liên quan đến việc xác định nạn nhân. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 27 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, UBND cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số TK-PNTE – Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bi buôn bán từ nước ngoài trở về (đính kèm)
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 8, Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 về việc ban hành quy chế tiếp nhận và hổ trợ nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
+ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008 của Bộ Công An, bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn tình tự thủ tục xác minh tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
	 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
	 
Ảnh mới chụp
cỡ 4x6 cm
mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần
 


TỜ KHAI
Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)
1. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………….2. Giới tính: .............................
Các tên khác (nếu có): ......................................................................................................... 

3. Sinh ngày: ……/……./……….. 4. Nơi sinh: .................................................................... 

5. Dân tộc: ………………….. 6. Quốc tịch: .................................................................... 

7. Nơi thường trú trước khi ra nước ngoài (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): ......................................................... 

8. Rời Việt Nam ngày: …../……/…… bằng phương tiện: …….. qua cửa khẩu: .............. 

Giấy tờ đã sử dụng để xuất cảnh (nếu có): …………. số: ............................................ 

ngày cấp: ……/……/…….. cơ quan cấp: ............................................................................ 

9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài (ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người): .......................................................................................................................... 

10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ tên, địa chỉ và quan hệ): 
............................................................................................................................................ 
11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ tên, giới tính, ngày và nơi sinh, quốc tịch, quan hệ): 
............................................................................................................................................ 

12. Tình trạng sức khỏe:....................................................................................................... 

	  
	Làm tại …………… ngày … tháng ….. năm …….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai.
6. Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở vi phạm.

Bước 2: Sau khi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiệp ma tuý đối với các cơ sở cai nghiệp vi phạm pháp luật.

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thu hồi, kiểm tra việc thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý, thông báo Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công An tỉnh, nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Biên bản vi phạm.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bản).
- Thời hạn giải quyết: 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở Y tế.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 15, Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

+ Mục C, khoản 3, Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

7. Gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy 
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Chi cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội (số 14, đường Hồ Văn Long, Phường 2, thành phố Tân An, Long An).

Khi nhận đủ hồ sơ, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy chưa đầy đủ thì trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu nhận hồ sơ, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có văn bản thông báo cho cơ sở xin gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Lưu ý hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động phải gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi hết hạn tối thiểu là 30 ngày làm việc.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm tra hồ sơ.

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

Bước 3: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện.

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

+ Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong 05 năm liên tục gần nhất, gồm: Thông tin chung về cơ sở, những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự, kết quả hoạt động cụ thể từng năm, những kiến nghị, đề xuất.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

+ Đơn đề nghị đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (phụ lục 3 - Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế).

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

+ Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

+ Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế  hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	(3)….., ngày … tháng … năm …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………


1. Tên cơ sở cai nghiện (2):


2. Tên giao dịch (nếu có):


3. Điện thoại……………………………..Fax………………..E-mail


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số … ngày … tháng … năm … của (6)


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có):


- Tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) 


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

	
	Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện

3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.

4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.

6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.

7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định 147/2003/NĐ-CP, Nghị định 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.

VII. Lĩnh vực Người có công
1. Hồ sơ đề nghị trợ cấp người tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người tham gia kháng chiến chống Mỹ (hoặc thân nhân) lập bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (kèm giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến chống Mỹ), sao giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan gởi UBND cấp xã theo đúng mẫu quy định.
Bước 2: Tổ chức hội nghị xét: Hội nghị liên tịch cấp ấp, Hội nghị Cựu chiến binh cấp xã; công văn đề nghị trợ cấp của cấp xã. (Nếu đối tựơng có giấy tờ gốc thể hiện rõ quá trình hoạt động kháng chiến chống Mỹ thì không cần biên bản hội nghị của cấp ấp và Hội Cựu chiến binh cấp xã).
Bước 3:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách trình UBND huyện ký công văn đề nghị gởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm hồ sơ và danh sách).
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và đề nghị cấp trên phê duyệt.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (kèm giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến chống Mỹ). 

+ Giấy uỷ quyền.
+ Biên bản hội nghị liên tịch cấp ấp.
+ Biên bản hội nghị Hội Cựu chiến binh cấp xã.
+ Công văn đề nghị của UBND cấp xã. 

+ Công văn đề nghị của UBND cấp huyện.
+ Danh sách đề nghị trợ cấp của cấp huyện.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận phê duyệt của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền cấp: 

+ Trưởng ấp tổ chức hội nghị liên tịch cấp ấp xét đề nghị.
+ Hội Cựu chiến binh cấp xã tổ chức hội nghị xét đề nghị.
+ UBND cấp xã có công văn đề nghị trợ cấp. 

+ UBND cấp huyện có công văn đề nghị trợ cấp.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt cấp kinh phí.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân, mẫu số 1A; 1B; 2A; 2B; 2B-1, (đính kèm).
+ Bản trích sao lý lịch đối tượng, mẫu 2C (đính kèm).
+ Giấy uỷ quyền, mẫu 04 (đính kèm).
+ Biên bản hội nghị liên tịch cấp ấp mẫu 05 (đính kèm).
+ Biên bản hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh cấp xã, mẫu 06 (đính kèm).
+ Công văn đề nghị của cấp xã, mẫu số 7A (đính kèm).
+ Công văn đề nghị của cấp xã, huyện ,mẫu số 8A (đính kèm).
+ Danh sách đề nghị trợ cấp, mẫu 9A; 9B; 9B-1 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 1, khoản 1, Quyết định số 290/2005/ QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về việc chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Điều 1, Quyết định số 188/2007/ QĐ-TTg ngày 06/12/2007 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 290/2005/ QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về việc chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Điều 1, phần II, Thông tư số 191/2005/ TTLT-BQP-LĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao dộng –TBXH, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/ QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về việc chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Mục III Thông tư liên tịch số 21/2008/ TTLT-BQP-LĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 7/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/ QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về việc chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mẫu 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        Ngày….. tháng….. năm 20…..

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….

Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….....

Quê quán: ………………………………………………………………………...

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...

Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..

Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....

Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………

Nghề nghiệp sau khi về gia đình: ……………………………………………….

Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: …………………….

………………………………………………………………………..................

Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………

………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………..................

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………

………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………..................

BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH

	Từ tháng, năm
	Đến tháng, năm
	Cấp bậc, 
chức vụ
	Đơn vị 
(c, d, e, f)
	Địa bàn hoạt động

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng


Những người biết được quá trình tham gia công tác:

1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………....

Lý do biết: ………………………………………………………………………

2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………

Lý do biết: ………………………………………………………………………

Khai tại …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký tên và đóng dấu)
	Người khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)
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Tuthing, | Dénthang, | Cipbac, | Donvi Dia ban hoat dong
nam nam Chicvy | (cdie)

Tdng thoi gian duoc tinh hudng ché do mot I4m.........ndm.........thdng

Khai tai.

‘Toi xin cam doan 10i khai trén day 12 déing, néu sai toi xin hoan toan chi
trdch nhiém trude phap luat.

Xéc nhén ciia co quan, hosic Ngubi khai
ciia Uy ban nhan dan xa (phudng) (KS, ghi 6 ho,tén)
(K5 tén va déng ddin)
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BAN KHAI THAN NHAN
Dé nghi huéng ché do mot lin theo
Quyét dinh 56 290/2005/QD-TTg ngay 08/11/2005
ciia Thii tuéng Chinh phi
(Ddi tupng huing ché ds B,C,K)

1. Phén khai vé than nhan:

Ho va tén:.
Ngay, thing, nam sinl
Qué quin:
Noi diing k ho khdu thudng tri:
Don vi, co quan cong tic hién
Quan he véi d6i tuong khai duci day I
Nhiing ngudi cing hang thira k€ gor

.Nam, nit.

(Kém theo gidy uy quyén ciia cdc than nhan cing hang thira ké)
2. Phén khai vé déi tuong:

Ho vater

i da

Nam, ni

Qué quan:
Hy sinh ( hogc ti trdn) ngdy, thang, nam:
Don vi (co quan) khi hy sinh (tir trén):.
Ngay nhap ngii (tuyén dung vao CNVC hoéc thodt ly di voi cén bo dan chinh

don vi (c, d, e, D)

Don vi trude khi di chid nmﬁmgBCK
Ciip bac, chiie vy trude khi di chién trudng
Ngay, thdng, nam dugc dé bat, b6 nhiém ca’p bd
Cap bac, chitc vu khi hudng luong.
Trong thdsi gian & chién truong da ra mién Bic

+Di hoc, cong téc (s6 1an, thoi gian):.

+ Mc luong (hodc sinh hoat phi) khi & mién B4
Pon vi cong téc trude khi vé gia dinh:
Ciip bac, chitc vu khi vé gia dinl
Ho, tén
Ho, tén me:

Nghé nghi

, noi thudng trd ciia b6, me (mdc 30/4/1975:
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BANG KE THOI CONG TAC, CHIEN DAU
& CHIEN TRUONG B,C,K KE TUNGAY PUGC HUGNG LUONG

Turthing, | Dén thang, | Cap bac, Ponvi "Dia ban hoat 4ong
nam nam Chite vy (cdie)

Téng thoi gian dugc tinh huéng ché do mot Ian;

Khai tai

Ti xin cam doan Idi khai trén day 12 déing, néu sai toi xin hoan todn chi
tréch nhiém truéc phap luat.

_ Xdcnhan Ngubi khai
ciia UBND xa (phung) (KS, ghi 6 hotén)
(K tén va déng ddi)





Mẫu 2C
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                    Ngày….. tháng….. năm 200…..

BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ĐỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ 
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..

Bí danh: ……………………………………………………………………..…..

Quê quán: ………………………………………………………………………..

Trú quán: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:……….

……………………………………………………………………………………

Tôi trích sao thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K của đối tượng nói trên hưởng chế độ một lần như sau:

	Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm
	Số tháng
	Đơn vị, 
chiến trường
	Cấp bậc, 
chức vụ
	Mức lương

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng thời gian được hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng


Tôi xin cam đoan bản trích sao trên đây về đối tượng là đúng với hồ sơ gốc cơ quan đang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Người trích sao

(Ghi rõ họ, tên)
	Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ

(Ký tên, đóng dấu)
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GIAY UY QUYEN
éc dimg tén ké khai huéng chinh sich
theo Quyét dinh 56 290/2005/QD-TTg ngay 08/11/2005
clia Thi tuéng Chinh phiy

Kinh giti: UJ ban nhan dan xa (phuong
...tinh (thanh phé)

huyen,

Ten t6i 1a.

Qué quan...
Noi dang ky ho khdu thudng tri

56 290/2005/QD-TTg ngay
08/11/2005 cia Thii tuéng Chinh ph.

Nay uy quyén cho Ong (Ba).
46 tugng 2.

Ho khdu thudmg trd tai xa (phudng)..
tinh (thanh pho).
Chiu tréch nhiém diing tén ke khai dé hudng ché do, chinh séch.

quan he véi

Xac nhan Ngudi uy quyén
ctia Uy ban nhan dan xa (phudng) (K, ghi ré ho tén)





Mẫu 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                  Ngày….. tháng….. năm 200….

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200…..,

Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) ………………… xã (phường) ………………… huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………….......

Chúng tôi gồm:

1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):……………………………………………

2. Đại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...……………………

3. Đại diện Chi Hội Cựu chiến binh: ………………………………...…………

4. Đại diện Chi Hội người cao tuổi: …………………….…………...…………

5. Đại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...………

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí xác nhận:

Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .………….

Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm …………………....

Quê quán: ………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………...

Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… đến ngày…… tháng…… năm ....

Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý.

Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là……........ năm…….. tháng.

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): …………………………………………

Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét hưởng chế độ là: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành………. bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây.

	Trưởng thôn

(bản, ấp,
tổ dân phố)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện

Chi ủy

(Chi bộ)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện

Chi Hội

CCB

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện

Chi Hội người cao tuổi

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện

Cán bộ lão thành cách mạng

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     Ngày….. tháng….. năm 200….

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

Xét đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200…..,

Tại ………………………..…… xã (phường) …………………….………… huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ……...........

Chúng tôi gồm:

1. BCH Hội Cựu chiến binh xã (phường) ………………………………………

Tổng số........... có mặt...................vắng mặt.................................................

2. Đại biểu Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí xác nhận:

Ông (bà) ……………………………………… còn (hay mất)…….…………..

Sinh năm ……………………… từ trần ngày…… tháng…… năm ….……....

Quê quán: ……………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):…………

Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… đến ngày…… tháng…… năm ….

Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý.

Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là……........ năm…….. tháng.

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): ………………………………………

Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét hưởng chế độ là: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành………. bản và các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây:

	ĐẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH

(Cùng ký, ghi rõ họ tên)
	TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu 8A

	……………………….

……………………….


Số:        /CV

V/v đề nghị trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày….. tháng….. năm 200….




Kính gửi:……………………………………..

Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;

……………………………………. đề nghị đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ được hưởng chế độ trợ cấp một lần như sau:

- Tổng số đối tượng: ………..…………………………………………………

- Tổng số tiền: …………………………………………………………………

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………)

Trong đó:

1. Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách (I):

 - Tổng số: …………………………… Số tiền ……………………………

+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..

2. Đối tượng B, C, K (II):

- Tổng số: ………………………………… Số tiền ……………………………

+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..

3. Đối tượng dân quân, du kích tập trung (III):

- Tổng số: ………………………………… Số tiền ……………………………

+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..

Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.

(Danh sách trích ngang riêng từng loại đối tượng và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết.

	Nơi nhận:

- 

- 

- 

- Lưu…...
	……………………………

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.
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2. Giải quyết chế độ đối với Bệnh binh
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh tật (căn cứ vào các giấy tờ theo quy định); giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa quân đội hoặc công an để giám định bệnh tật; quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp; lập phiếu trợ cấp bệnh binh và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nơi bệnh binh cư trú.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi.
Tóm lại: Cơ quan quản lý của bệnh binh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập hồ sơ  thủ tục đề nghị  xác nhận bệnh binh theo quy định. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi bằng đường Bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận bệnh tật do cơ quan thẩm quyền cấp. 

+ Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa quân sự hoặc công an cấp.
+ Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp; phiếu trợ cấp bệnh tật của cơ quan thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ bệnh binh do cơ quan quân sự hoặc công an chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên cấp giấy chứng nhận bệnh tật đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng.

+ Giám đốc Công an cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận bệnh tật đối với công an nhân dân, công nhân viên công an.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy chứng nhận bệnh tật, mẫu số 6- BB1 (đính kèm).
+ Biên bản giám định bệnh tật ,mẫu số 6-BB2 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.

+ Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục 6, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội , hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 6-BB1

                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Đơn vị...........…………                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:................/ ……..                                                    

   .................., ngày         tháng      năm…..

GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT

Đồng chí:................................................................Năm sinh:.................................

Nguyên quán:..........................................................................................................

Trú quán:.................................................................................................................

Nhập ngũ ngày …… tháng …..  năm………….

Cấp bậc, chức vụ hiện nay:....................................................................................

Cơ quan, đơn vị đang công tác:..............................................................................

Bị bệnh ngày …… tháng…… năm…….…….

Trường hợp bị bệnh:...............................................................................................

đã điều trị tại:......................................................từ  ngày…. tháng…… năm……

Ra viện lần cuối ngày…. tháng….. năm ……….    

Tình trạng bệnh tật:..................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................…

Tình trạng thương tật (nếu có):...............................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Căn cứ vào hồ sơ, lý lịch đang quản lý tại cơ quan, đơn vị, đồng chí……………

……………………có thời gian phục vụ trong quân đội, công an nhân dân là…….. năm……tháng, trong đó có….. năm…..tháng phục vụ tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn./.

                                                                                Thủ trưởng đơn vị    

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 6-BB2

	……………………………

……………………………

Hội đồng giám định

Y khoa …………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……., ngày ….. tháng ….. năm …..

	Số: …………./
	


BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT

Hội đồng giám định Y khoa 


Họp ngày …………………… tại …………………………….để giám định bệnh tật đối với đồng chí:……………………………………..Năm sinh………………

Nguyên quán: …………………………………………………………………….

Trú quán: 
………………………………

Cấp bậc: ……………………..….Chức vụ……………………………………..

Đơn vị đang công tác:


Ngày nhập ngũ:…………………….Ngày xuất ngũ: 


Theo giấy chứng nhận bệnh tật số: ……….. …ngày……tháng…..…năm


của 


Tình trạng bệnh tật: 


Kết quả khám

Kết luận

Theo tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên bộ Y tế – Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí: ……………………………
có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là: ……..%

 (bằng chữ:…………………………………………………..……….…………… %)

	Uỷ viên
	Uỷ viên thường trực
	Chủ tịch Hội đồng


3. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ hoặc Ban Đảng, Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương quyết định công nhận (căn cứ vào các giấy tờ theo quy định).
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 của cơ quan Đảng. 

+ Quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; phiếu trợ cấp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người hoạt động cách mạng cư trú.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết chế độ ưu đãi không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do cơ quan Đảng chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ.

+ Ban Đảng, Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 của các Ban Đảng TW, mẫu số 1- LT1 (đính kèm).
+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 của cấp Tỉnh uỷ, mẫu số 1- LT2 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 9 và 10 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 1, điều 2 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục I phần I điểm 1 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Mẫu số 1-LT1

	………………….

Số: ……/………..
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


…………, ngày….tháng…..năm 200…


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

- Căn cứ vào Chỉ thị số 27/CT ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương; Thông tri: số 07/TT-TC ngày 21 tháng 3 năm 1979, số 26/TT ngày 22 tháng 10 năm 1984, số 20/TT-TC ngày 14 tháng 12 năm 1987, công văn số 757-CV/TCTW ngày 25 tháng 7 năm 1988 và công văn số 969-CV/TCTW ngày 21 tháng 9 năm 1988 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Xét đề nghị của………………………………………………………………...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận đồng chí:………………………….Bí danh:………………..

Năm sinh:………………………………………………………………………..

Nguyên quán:…………………………………………………………………....

Trú quán:………………………………………………………………………...

Ngày vào Đảng:……………………..Ngày chính thức:………………………...

Nguyên là:……………………………………….Cơ quan, đơn vị:…………….

………………………………………đã nghỉ hưu.

Đồng chí:…………………………….là cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ tháng…..năm………đến tháng……năm………… Có………….thâm niên hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Được hưởng chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ban ………………………………………và đồng chí……………........ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 2;

- Ban Tổ chức TƯ (để b/c);

- Lưu.
	TM. BAN………………………….

(Ghi rõ họ tên, chức vụ ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Mẫu này dùng để công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước 01-01-1945 diện thoát ly.

- Mẫu này dùng thống nhất cho cả trường hợp người hoạt động cách mạng thuộc Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và sử tiêu đề cho phù hợp.

Mẫu số 1-LT2

TỈNH ỦY.................


      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số :        /                                  

..............., ngày       tháng      năm  20…

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Cán bộ hoạt động  cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

- Căn cứ vào Chỉ thị số 27/CT ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương; Thông tri số: 07/TT-TC ngày 21 tháng 3 năm 1979, số 26/TT ngày 22 tháng 10  năm 1984, số 20/TT-TC ngày 14 tháng 12 năm 1987, công văn số 757-CV/TCTW ngày 25 tháng 7 năm 1988 và công văn số 969-CV/TCTW ngày 21 tháng 9 năm 1988 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Theo đề nghị của  ......................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận đồng chí:…………………………. Bí danh:……

Năm sinh :……………………………………………………….    

Nguyên quán :...........................................................................................

Trú quán :..............................................................................................

Ngày vào Đảng :                     Ngày chính thức :

Đồng chí :............................................là cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ tháng ........ năm.............. đến tháng ......... năm ............. ở cơ sở.

Được hưởng chế độ ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,……………………………và đồng chí… … … …  ..…… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                   TM.ban thường vụ

Nơi nhận : 




                   (Ghi rõ họ tên, chức vụ

- Như điều 2;




                       ký tên, đóng dấu)

- Lưu.

Ghi chú: - Mẫu này dùng để công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 -01- 1945 diện không thoát ly.

4. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ hoặc Ban Đảng, Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương quyết định công nhận (căn cứ vào các giấy tờ theo quy định). 

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 của cơ quan Đảng. 

+ Quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; phiếu trợ cấp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do cơ quan Đảng chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ.

+ Ban Đảng, Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 Ban Đảng TW, mẫu số 2- TKN1 (đính kèm).
+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã nghỉ hưu do cấp Tỉnh uỷ quyết định, mẫu số 2- TKN2 (đính kèm).
+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 ở cơ sở cấp xã do cấp Tỉnh uỷ quyết định, mẫu số 2- TKN3 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 9 và 10 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 1, Điều 2 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Mục I, phần I, điểm 1, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 2-TKN1

Ban ........................                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số :        /                                           

                                                                    ..............., ngày       tháng      năm  200

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945

đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

(cán bộ thuộc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương)

- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số…../2006/TT-BLĐTBXH ngày…..tháng…năm 2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Theo  đề nghị của Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận đồng chí :............… …….....................Bí danh..…….……

Năm sinh:. ........... ............. ....... ........ ...... ........... ............ ........ .................

Nguyên quán: ....................................................................................................

Trú quán:...............................................................................................................

Chức vụ khi nghỉ hưu: ........................................................................................

Cơ quan, đơn vị khi nghỉ hưu:.............................................................................

Đồng chí ................................................. đã có thời gian hoạt động cách mạng từ ngày ........... tháng ......... năm 1945

Chức vụ hoạt động cách mạng thời gian từ ngày…… tháng……. năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945. ... .. .. … …... .... .... .... ... .. . .... .……………………………………… ………… ………………… ………… được hưởng trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.
Điều 2. …… ……… ……… …… … ……… …………… ……  …...… … …… … …... …………và đồng chí… … … …  …… … … chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                TM.ban đảng (đảng đoàn, ban cán sự đảng bộ)

Nơi nhận: 




   (Ghi rõ họ tên, chức vụ

- Như điều 2;


   

         ký tên, đóng dấu)

- Lưu.

   Mẫu số 2-TKN2

Tỉnh uỷ, Thành uỷ..........                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số :        /                                               ..............., ngày       tháng      năm  200

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945

đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

(cán bộ thoát ly thuộc tỉnh, thành phố)

- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số…../2006/TT-BLĐTBXH ngày…..tháng…năm 2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Theo  đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ………………………………,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận đồng chí :............……….....................Bí danh..…….……

 Năm sinh:………..............................................................................................

Nguyên quán: ....................................................................................................

Trú quán: ............................................................................................................

Chức vụ khi nghỉ hưu: ........................................................................................

Cơ quan, đơn vị khi nghỉ hưu:.............................................................................

Đồng chí ................................................. đã có thời gian hoạt động cách mạng từ ngày ........... tháng ......... năm 1945

Chức vụ hoạt động cách mạng thời gian từ  ngày…..tháng …… năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 ........…….......................

……………………………………………………………………………………

được hưởng trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

Điều 2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, ……………………………….…………. và đồng chí………………...………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                        TM.ban thường vụ tỉnh uỷ (thành uỷ)

Nơi nhận: 




   (Ghi rõ họ tên, chức vụ
- Như điều 2;




      ký tên, đóng dấu)

- Lưu.

Mẫu số 2-TKN3
Tỉnh uỷ, Thành uỷ 



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số :        /                                          .............., ngày       tháng      năm  200

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945

đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

(cán bộ cơ sở thuộc tỉnh, thành phố)

- Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số…../2006/TT-BLĐTBXH ngày…..tháng…năm 2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Theo  đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ………………………………,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận đồng chí :............………....................Bí danh..…….……

Năm sinh:............................................................................................................

Nguyên quán: ....................................................................................................

Trú quán:.............................................................................................................

Nguyên là cán bộ  công tác cơ sở tại xã (phường ):...........................................

huyện (quận, thị xã )................................tỉnh ........................

Thuộc tỉnh..................................................quản lý

Đồng chí :.......................................... có thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày ……….tháng………năm 1945.

Chức vụ hoạt động cách mạng thời gian từ ngày…… tháng……. năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945........…….........................

………………………………………………………………………………………… được hưởng trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

Điều 2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, … ……… …… ………… …… … … … … …… … … … .. .…và đồng chí …… ……… …… ….… ……  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                       TM.ban thường vụ tỉnh uỷ (thành uỷ)

Nơi nhận: 




   (Ghi rõ họ tên, chức vụ
- Như điều 2;




      ký tên, đóng dấu)
- Lưu.

5. Phong tặng, truy tặng và giải quyết chế độ đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Bước 2: Hội đồng chính sách cấp xã họp xét; lập danh sách đề nghị; tổng hợp số liệu Bà mẹ; báo cáo tình hình thờ cúng bà mẹ hoặc báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ đề nghị xét phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu danh dự Nhà nước Bà mẹ Việt nam anh hùng. 

Bước 3: Cấp huyện tổ chức họp xét và lập thủ tục như cấp xã.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, phối hợp các ngành liên quan lập thủ tục đề nghị cấp trên giải quyết.

Tóm lại: Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, UBND cấp xã hướng dẫn cho Bà mẹ hoặc thân nhân lập hồ sơ và thực hiện các bước nêu trên.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
+ Biên bản xét đề nghị của Hội đồng chính sách cấp xã.

+ Danh sách đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cấp xã.
+ Bảng tổng hợp số liệu Bà mẹ đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cấp xã.
+ Báo cáo tình hình thờ cúng Bà mẹ hoặc báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cấp xã (cấp huyện tổ chức họp xét; thủ tục đề nghị như cấp xã).
b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ khi nhận Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ UBND cấp xã lập biên bản họp và đề nghị; lập danh sách đề nghị ; tổng hợp số liệu Bà mẹ; báo cáo tình hình thờ cúng Bà mẹ hoặc báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ đề nghị xét tuyên dương Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
+ UBND cấp huyện lập biên bản họp và đề nghị; lập danh sách đề nghị; tổng hợp số liệu Bà mẹ; báo cáo tình hình thờ cúng Bà mẹ hoặc báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, phối hợp các ngành liên quan lập thủ tục đề nghị cấp trên giải quyết.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẫu số 2 (đính kèm).
+ Biên bản xét đề nghị của Hội đồng chính sách cấp xã, cấp huyện mẫu số 1 (đính kèm).
+ Danh sách đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cấp xã, cấp huyện, mẫu số 3 (đính kèm).
+Bảng tổng hợp số liệu Bà mẹ đề nghị tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cấp xã, cấp huyện, mẫu số 4 (đính kèm).
+ Báo cáo tình hình thờ cúng Bà mẹ của cấp xã, cấp huyện, mẫu số 5 (đính kèm).
+ Báo cáo điều tra tình hình đời sống Bà mẹ của cấp xã, cấp huyện, mẫu số 6 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh quy định danh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
+ Công văn số 4879/LĐ-TBXH ngày 11/11/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thi hành Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994. 
Mẫu số 1 

UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

. . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN 

V/v đề nghị tuyên dương danh hiệu

Bà mẹ Việt nam anh hùng


        Hôm nay, ngày. . . .  tháng. . . . . năm. . . . . .

Tại . . . . . . . . . . . . . . . .. Hội đồng xét duyệt của xã (huyện) . . . . . . . . . .

Đã mở cuộc họp xét đề nghị tuyên dương các Bà mẹ Việt Nam anh hùng .

Thành phần tham dự :

Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nội dung họp:

Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thay mặt . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Thông qua danh sách các Bà mẹ Việt nam anh hùng có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994; cụ thể như sau:

                     - Tổng số Bà Mẹ đủ tiêu chuẩn: . . . . . . . . .  Bà mẹ

      Trong đó: sống: . . . . . . . . . . . , hy sinh: . . .. . . . . ., từ trần: . . .  .

                                        Tiêu chuẩn 1: . . . . . . . . . . . . . . . . Bà mẹ

                                        Tiêu chuẩn 2: . . . . . . . . . . . . . . . . Bà mẹ    

                                        Tiêu chuẩn 3: . . . . . . . . . . . . . . . . Bà mẹ       

                                        Tiêu chuẩn 4: . . . . . . . . . . . . . . . . Bà mẹ

                                        Các tiêu chuẩn khác: . . . . . . . . . . .Bà mẹ

           Qua xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đã quy định của Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ và hướng dẫn  số 1088/CSTBLS ngày 29/3/1995 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội. Hội đồng xét duyệt của . . . . . . . . . . .   thống nhất đề nghị lên Hội đồng xét duyệt của . . . . . . . . . . . . . . .xét đề nghị tuyên dương cho các Bà mẹ Việt nam anh hùng:

            1/ Tổng số: . . . . . . .Bà mẹ (kèm danh sách)

Trong đó: Còn sống: . . . . . . . .Bà mẹ

                 Từ trần: . . . . . . . .   Bà mẹ

                 Còn sống: . . . . . . . .Bà mẹ

Chia ra các tiêu chuẩn:

                                        Tiêu chuẩn 1: . . . . . . . . . . . . . . . . Bà mẹ

                                        Tiêu chuẩn 2: . . . . . . . . . . . . . . . . Bà mẹ    

                                        Tiêu chuẩn 3: . . . . . . . . . . . . . . . . Bà mẹ       

                                        Tiêu chuẩn 4: . . . . . . . . . . . . . . . . Bà mẹ

                                        Các tiêu chuẩn khác: . . . . . . . . . . .Bà mẹ (có biên bản giải trình từng trường hợp cụ thể)

              2/ Số liệt sĩ chưa có Bằng Tổ quốc ghi công: . . . . . . . . 

                Lý do từng trường hợp:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 

Biên bản đã thông qua các thành viên trong hội đồng đều thống nhất đồng ý./.

CẤP UỶ

         HỘI CỰU CHIẾN BINH
            UỶ BAN NHÂN DÂN

LAO ĐỘNG TBXH           THI ĐUA               PHỤ NỮ                    MẶT TRẬN TQ

Mẫu số 6

TỈNH . . . . . . . .                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN . . . . . .                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÃ . . . . . . . .
BÁO CÁO ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

ĐỢT . . . . . .

	Số TT
	HỌ TÊN BÀ MẸ
	NĂM

SINH
	QUÊ QUÁN
	TÌNH HÌNH
	HỌ TÊN 

NGƯỜI CHĂM SÓC MẸ
	NĂM SINH
	QUAN HỆ VỚI MẸ


	HIỆN Ở
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	SỨC KHỎE
	NHÀ Ở
	KINH TẾ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                      Ngày       tháng      năm

LAO ĐỘNG –TBXH                                                  THI ĐUA                                                                                             TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 5

TỈNH . . . . . . . .                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN . . . . . .                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÃ . . . . . . . .
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỜ CÚNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

ĐỢT . . . . . .

	Số TT
	HỌ TÊN BÀ MẸ
	NĂM

SINH
	QUÊ QUÁN
	QUAN HỆ
	HỌ TÊN NGƯỜI THỜ CÚNG
	NĂM SINH
	QUAN HỆ VỚI MẸ


	HIỆN Ở
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	MỘ
	TỦ THỜ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ĐÁ
	ĐẤT
	CÓ
	KHÔNG
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                      Ngày       tháng      năm

LAO ĐỘNG –TBXH                                                  THI ĐUA                                                                                             TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 4

TỈNH . . . . . . . .                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN . . . . . .                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÃ . . . . . . . .
TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ TẶNG VÀ TRUY TẶNG DANH HIỆU NHÀ NƯỚC “BMVNAH”

ĐỢT . . . . . .

	TỔNG SỐ
	CÒN SỐNG
	HY SINH


	TỪ TRẦN
	DÂN TỘC THIỆU SỐ
	TÔN GÍAO
	CÓ CON DUY NHẤT
	CÓ 2 CON DUY NHẤT
	1 CON, CHỒNG VÀ BẢN THÂN
	2 CON, CHỒNG VÀ BẢN THÂN
	3 CON
	4 CON
	5 CON
	CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                      Ngày       tháng      năm

LAO ĐỘNG –TBXH                                                  THI ĐUA                                                                                             TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 3

TỈNH . . . . . . . .                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN . . . . . .                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÃ . . . . . . . .
DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG VÀ TRUIY TẶNG DANH HIỆU NHÀ NƯỚC “BMVNAH”

ĐỢT . . . . . .

	Số TT
	HỌ TÊN BÀ MẸ
	NĂM

SINH
	CÒN SỐNG
	HY SINH


	TỪ TRẦN
	DÂN TỘC
	TÔN GÍAO
	QUÊ QUÁN
	TỔNG SỐ CON
	TỔNG SỐ LS
	HỌ TÊN LIỆT SĨ
	QUAN HỆ
	SỐ BẰNG TQGC VÀ SỐ HỒ SƠ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chồng
	Con đẻ
	Con nuôi
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                      Ngày       tháng      năm

LAO ĐỘNG –TBXH                                                  THI ĐUA                                                                                             TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 2

TỈNH . . . . . . . .                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN . . . . . .                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÃ . . . . . . . .
BẢN KHAI 

 Đề nghị tuyên dương danh hiệu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Họ và tên Bà mẹ: .......................................... ……………Năm sinh:………………. 

- Còn sống , hy sinh, từ trần: 


- Nguyên quán: 


- Dân tộc:


- Chỗ ở hiện nay: 


- Tổng số con: . . . . . 

- Tổng số liệt sĩ: . . . . . 

	Số TT
	HỌ TÊN LIỆT SĨ
	QUAN HỆ
	SỐ BẰNG TQGC VÀ SỐ HỒ SƠ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Hiện nay chấp hành chính sách ở địa phương như thế nào? 




	 Xác nhận đề nghị của UBND xã, phường

        Ngày ... tháng ...  năm 200…

                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                           CHỦ TỊCH
	Ngày ...tháng ...năm 200..
Ng​ười khai ký tên

(Ghi rõ họ và tên)


Ghi chú: Trường hợp Bà mẹ đã hy sinh hoặc từ trần thì thân nhân chủ yếu kê khai thay và ghi rõ mối quan hệ  với Bà mẹ.

6. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Lập bản khai cá nhân (kèm giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến). 

 Bước 2: Hội đồng xác nhận người có công cấp xã họp xét .
 Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và giới thiệu đến Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh xác định suy giảm khả năng lao động.
 Bước 4: UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai cá nhân (kèm giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến).
+ Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã. 

+ Biên bản của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh xác định suy giảm khả năng lao động.

+ Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng GĐYK tỉnh.

+ Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học do UBND cấp huyện cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ UBND cấp xã lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và giới thiệu đến Hội đồng GĐYK tỉnh giám định suy giảm khả năng lao động.
+ Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh cấp biên bản xác định suy giảm khả năng lao động.

+ UBND cấp huyện cấp Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; quyết định trợ cấp ưu đãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, mẫu số 1- HH (đính kèm).

+ Bản khai cá nhân, mẫu số 2 – HH (đính kèm).
+ Biên bản họp và đề nghị của cấp xã, mẫu số 3– HH (đính kèm).
+ Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng GĐYK tỉnh mẫu số 6 – HH (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 26 khoản 1 và Điều 27 khoản 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 22, khoản 1, và Điều 24 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Điểm 1, Mục I, Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi bổ sung Mục VII, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
MẪU SỐ 1-HH
	UBND HUYỆN ………..
Số: ………/……..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	 
	…………, ngày    tháng    năm …….


 
GIẤY CHỨNG NHẬN
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Ông (Bà): ………………………………………………… Năm sinh:…… ……….

Nguyên quán: ...............................................................................................................

Trú quán: ......................................................................................................................

Bị nhiễm chất độc hóa học do có thời gian hoạt động ở vùng quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học từ ngày ……. tháng …… năm …… đến ngày …….. tháng  …. năm ……...................................................................

Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện nay: ………………………..

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tình trạng con bị dị dạng, dị tật:

	Họ và tên
	Năm sinh
	Loại dị dạng, dị tật
	Dị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao động
	Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động

	
	
	
	
	Suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt
	Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 

Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH ……..;
- Ông (bà): ………..;
- Lưu: VT.
	TM. UBND HUYỆN....
CHỦ TỊCH
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)


MẪU SỐ 2-HH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 BẢN KHAI CÁ NHÂN
1. Người tham gia kháng chiến:
- Họ và tên: …………………………………………. Năm sinh: ............................

- Nguyên quán: .....................................................................................

- Trú quán: ...........................................................................................

- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày ….. tháng ….. năm …....................

- Thời gian ở chiến trường: Từ ngày ….. tháng … năm …… đến ngày … tháng … năm ......

- Địa bàn hoạt động: .............................................................................

Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện nay: … ………… ……  … ……………

...........................................................................................................................

..............................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến:
	Họ và tên
	Năm sinh
	Loại dị dạng, dị tật
	Dị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao động
	Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động

	
	
	
	
	Suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt
	Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	Ngày … tháng … năm 200..
Người khai ký tên
(Ghi rõ họ và tên)


 

MẪU SỐ 3-HH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 BIÊN BẢN XÁC NHẬN
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
Hôm nay, ngày … tháng … năm ……….., Hội đồng xác nhận người có công

xã: ……………………………………… bao gồm (ghi rõ họ tên và chức danh):

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

họp, xét đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với:

- Ông (bà): ………………………………… Năm sinh: .........................................

- Nguyên quán:.....................................................................................

- Trú quán: ...............................................................................

- Thời gian ở chiến trường từ ngày ….. tháng … năm …… đến ngày … tháng …… năm .......

- Địa bàn hoạt động: ..........................................................................

Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện nay: ……………………….

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Tình trạng con bị dị dạng, dị tật:

	Họ và tên
	Năm sinh
	Loại dị dạng, dị tật
	Dị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao động
	Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động

	
	
	
	
	Suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt
	Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	ĐẠI DIỆN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
	ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY
	ĐẠI DIỆN UBND CẤP XÃ


MẪU SỐ 6-HH
	……………………………
…………………………….
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA ……………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ………/…….................
	…………, ngày    tháng    năm …….


 BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT
Hội đồng giám định Y khoa ...................................................................................

Họp ngày …………………………. tại ……………………………. để giám định bệnh tật đối với ông (bà): ………………………………………………… Năm sinh .........................................................

Nguyên quán: ...................................................................................................

Trú quán: ...........................................................................................................

Cơ quan giới thiệu đến:........................................................................................

Theo Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học số: …….. ngày … tháng ….. năm …… của .....................................................................

Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện tại: .............................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

KẾT QUẢ KHÁM
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

KẾT LUẬN
Căn cứ tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế - Lao động – Thương binh và Xã hội, ông (bà): .......................................................................................

Có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là: ……………%

(bằng chữ: ……………………………………………………………. %)

 

	ỦY VIÊN
	ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


 

7. Di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng 
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Lập giấy hoặc đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng (kèm bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn nơi ở mới). 

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ và trợ cấp ưu đãi người có công, kèm toàn bộ hồ sơ (bản gốc).
Tóm lại: Người chuyển hồ sơ và trợ cấp ưu đãi làm đơn hoặc giấy đề nghị di chuyển có xác nhận của UBND cấp xã nơi đang hưởng quyền lợi. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để di chuyển hồ sơ và trợ cấp.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn hoặc giấy đề nghị di chuyển có xác nhận của UBND cấp xã nơi đang hưởng quyền lợi. 

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu.

+ Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn nơi ở mới.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ UBND xác nhận vào bản khai đơn hoặc giấy đề nghị di chuyển.
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu về Sở.
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thủ tục di chuyển hồ sơ và trợ cấp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Phần II, mục II, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
8. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập bản khai cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã (kèm bản sao Huân-Huy chương kháng chiến hoặc Huân - Huy chiến thắng; giấy xác nhận thâm niên kháng chiến hoặc bản sao giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến).
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm hồ sơ gởi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và quyết định trợ cấp một lần.
Tóm lại: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc lập bản khai cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai cá nhân (kèm bản sao Huân - Huy chương kháng chiến hoặc Huân-Huy chiến thắng; giấy xác nhận thâm niên kháng chiến hoặc bản sao giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến) có xác nhận của UBND cấp xã. 

+ Danh sách đề nghị trợ cấp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến. (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ UBND xác nhận vào bản khai cá nhân.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ ưu đãi.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai cá nhân, mẫu số 9- KC1 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 30, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 10, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Phần I, mục IX, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Mẫu số 9 -KC1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC


Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,sinh năm: . . . . . . 

Nguyên quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trú quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tham gia HĐKC từ ngày . . . . . ./. . . . . /. . . . . .   đến ngày . . . . / . . ./ . . . .

Số năm thực tế tham gia kháng chiến là : . . . . năm. . . . tháng

Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:

Huân chương Chiến thắng hạng . . . .
 . . 
    Huy chương Chiến thắng hạng. . . . Huân chương KC chống Pháp hạng . . . .  
    Huy chương KC chống Pháp hạng . Huân chương KC chống Mỹ hạng . . . . .         Huy chương KC chống Mỹ hạng . . .

Kèm theo giấy tờ: (bản sao Huân chương hoặc huy chương; giấy chứng nhận tham niên kháng chiến hoặc bản sao giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến):. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Chứng nhận của UBND xã . . . . . . . . . .                              Ngày . . .  tháng. . . . năm . . . .

Chứng nhận nội dung khai trên và chữ ký                                          Người khai
Của ông(bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             (ký, ghi rõ họ tên)
là d9úng sự thật./.

            Ngày        tháng          năm 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                       CHỦ TỊCH

9. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập bản khai cá nhân (kèm lý lịch hoặc quyết định hưởng chính sách có thể hiện nơi bị tù và thời gian bị tù).
Bước 2: UBND cấp xã xác nhận vào bản khai.
Bước 3: Phòng lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi.

Tóm lại: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù, đày lập bản khai cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai cá nhân (kèm lý lịch hoặc quyết định hưởng chính sách có thể hiện nơi bị tù và thời gian bị tù) có UBND cấp xã xác nhận.
+ Danh sách đề nghị trợ cấp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến. (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ UBND xác nhận vào bản khai cá nhân.

+ Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ ưu đãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai cá nhân, mẫu số 8 - TĐ1 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 28 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 26 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục XIII, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 8-TĐ1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ..............ngày         tháng          năm 200...

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên :...........................................................................Năm sinh...................

Nguyên quán:..........................................................................................................

Trú quán:................................................................................................................

Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.........tháng…...... 

năm …….... đến ngày……...tháng ……..năm………

Cấp bậc………………….. chức vụ:.............................................................……

Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:.......................................................

Bị địch bắt tù, đày ngày........tháng........năm........đến ngày......tháng ……năm......

Nơi bị tù:................................................................................................................

Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác................................................

Đã hưởng các chế độ:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Tuất liệt sĩ

- Người hoạt động kháng chiến

- Người có công giúp đỡ cách mạng

· …………………………………..

Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):

+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.. .... .... .... .... ..... quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm

+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng. ... ...... .. ... . ..... quyết định số:.........................ngày..........tháng....................năm

Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)         Người khai

             Ngày         tháng         năm                                           (ký - ghi rõ họ, tên)
                     (Ký tên, đóng dấu)

10. Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thân nhân liệt sĩ làm giấy đề nghị đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã (kèm giấy báo tin mộ liệt sĩ).
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ.
Tóm lại: Căn cứ vào giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thân nhân liệt sĩ (Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, anh, chị, em ruột, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) làm đơn đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sĩ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã.
+ Giấy giới thiệu của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Vé tàu, xe.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Giải quyết  trong 01 ngày, kể từ ngày thủ tục hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn và tiền di chuyển hài cốt.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 12 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Khoản 4, điều 6, Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ.
+ Mục II, Thông tư số 01/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục và mức hổ trợ thân nhân liệt sỹ thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ.
11. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập bản khai về người có công có xác nhận của UBND cấp xã (kèm bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng).
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và quyết định trợ cấp ưu đãi.

+ Khi tiếp nhận quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVT, AHLĐ do cơ quan thẩm quyền cấp; UBND cấp xã hướng dẫn cho người có công hoặc thân nhân (trường hợp được truy tặng) lập bản khai theo mẫu quy định. UBND cấp xã xác nhận vào bản khai chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị (kèm hồ sơ) chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp ưu đãi.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai về người có công có xác nhận của UBND cấp xã (kèm bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng). 

+ Danh sách đề nghị trợ cấp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do cấp huyện chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ UBND cấp xã xác nhận vào bản khai về người có công.
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp ưu đãi.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp ưu đãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai về người có công, mẫu 4c-AH (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/205.

+ Điều 9, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục IV, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 4c-AH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG 

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh:................ 


Nguyên quán:.............................................................................................................. 


Cơ quan, đơn vị công tác: ...........................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu:.................................................................................................. 

Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT,  Anh hùng LĐ trong kháng chiến) : 

...................................................................................................................................

Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.

2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):

Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh:......................


Nguyên quán:............................................................................................................... 

Trú quán:..................................................................................................................... 


Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….)...............................................................................................................

đã từ trần ngày…….tháng….năm…………………………………............................

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Ông (bà) …………………………………………

Hiện cư trú tại: ………………………………...…...

chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.

……, ngày…. tháng… năm ….

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)
	Ngày …. tháng …. năm …

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)




12. Công nhận Liệt sĩ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan thẩm quyền cấp giấy báo tử (căn cứ vào các giấy tờ theo quy định).
Bước 2: UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận tình hình thân nhân.

Bước 3: Lập tờ trình trình Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” và hồ sơ liệt sỹ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân cư trú (đối với người hy sinh thuộc cơ quan dân chính đảng từ cấp tỉnh trở xuống thì gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công”).
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận bằng “Tổ quốc ghi công” và hồ sơ liệt sỹ để thực hiện chế độ ưu đãi.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy báo tử do cơ quan thẩm quyền cấp. 

+ Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ do UBND cấp xã lập.

+ Tờ trình trình Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công”.
b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Chế độ ưu đãi sau khi tiếp nhận hồ sơ liệt sỹ và bằng “Tổ quốc ghi công” không quá 30 ngày (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử theo quy định: Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên cấp giấy báo tử đối với người hy sinh là quân nhân, công nhân viên quốc phòng; Giám đốc Công an cấp tỉnh cấp giấy báo tử đối với người hy sinh là công an nhân dân, công nhân viên công an; Bộ Trưởng hoặc cấp tương đương cấp giấy báo tử đối với người hy sinh thuộc cơ quan Trung ương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp giấy báo tử đối với người hy sinh thuộc cơ quan cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy báo tử đối với người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận tình thân nhân liệt sỹ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy báo tử, mẫu số 3-LS1 (đính kèm).
+ Giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ, mẫu số 3-LS2 (đính kèm).
+ Tờ trình cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, mẫu số 3-LS5 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 11, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.

+ Điều 3, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Phần I, Mục II, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 3 – LS1

………………………..........         CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...........................………………..                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số:            /                                        

   .................., ngày       tháng      năm

GIẤY BÁO TỬ

...................................................................................................................chứng nhận: 

Ông ( bà ):............................................................................ Năm sinh:.. ...... .... ........ Nguyên quán:.............................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................

Nhập ngũ ( tham gia cách mạng )  ngày           tháng         năm   

Cấp bậc, chức vụ:..................................................................................................

Cơ quan , đơn vị: ....................................................................................................

Đã hy sinh :   Ngày           tháng         năm  

Tại: .............................................................................................................................

Trong trường hợp:.................................................................................................

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Thi hài mai táng tại:... ......... ........ ........... ......................... ........................... ..... ...... 

……………….………………………… trình Chính phủ công nhận và tặng bằng TQGC cho ông (bà):......................................................................là liệt sỹ

Thân nhân của liệt sĩ:  ..................................................... gồm:

- Cha là : .........................................................sinh năm: ……… ( còn sống, đã chết) 

- Mẹ là : ..........................................................sinh năm: ……….( còn sống, đã chết) 

Hiện cư trú tại:.........................................................................................................

- Người có công nuôi liệt sĩ (nếu có )………………………… ………… ………..

Hiện cư trú tại:............................................................................................................

- Vợ hoặc chồng là :...........................................sinh năm : …… ( còn sống, đã chết) 

và  ...................con , hiện cư trú tại:........................................................................

......................................................................................................................................

Đính kèm:...................................................................................................................

………….………………..                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                  (Cơ quan cấp giấy, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)………                                                              Mẫu số 3-LS2

Quận(huyện) :....................                         GIẤY CHỨNG NHẬN 
Xã (phường) ..............                    THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

                                           (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)  

Uỷ ban nhân dân xã(phường): .................................................................................

Chứng nhận ông (bà):...............................................................................................

Nguyên quán:...............................................................................................................

Có những thân nhân chủ yếu sau:

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quan hệ 
	Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay
	Ghi chú

(nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ).............................………….......................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……..............................................................

……………………………………………………………………………………….


Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này./.     

 





................., ngày ...... tháng ...... năm.......

TM. GIA ĐÌNH                                        TM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ , PHƯỜNG 

Mẫu số 3-LS5

……………………                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       .. …….. …………..   

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:             / TTr-…….         

                      Hà Nội, ngày       tháng       năm  

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG "TỔ QUỐC GHI CÔNG"




           Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thi hành Nghị định số 899/TTg ngày 25 tháng 5 năm 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đặt Bằng "Tổ quốc ghi công" để tặng thưởng các liệt sĩ;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

…………………………….. trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho …………………. liệt sĩ 

                           (Có danh sách kèm theo)

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Thi đua Khen thưởng TƯ;


	              ………………..

                 ……………

                 …………….




13. Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương (căn cứ vào các giấy tờ theo quy định).
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người bị thương cư trú tiếp nhận hồ sơ; giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh để giám định thương tật; quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp; lập phiếu trợ cấp thực hiện chế độ ưu đãi.

Tóm lại: Cơ quan quản lý của người bị thương phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp xã và người bị thương lập hồ sơ thủ tục đề nghị xác nhận thương binh theo quy định. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận bị thương do cơ quan thẩm quyền cấp. 

+ Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.
+ Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp; phiếu trợ cấp thương tật của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Chế độ ưu đãi không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thương binh và biên bản giám định thương tật (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương: Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên cấp giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương là quân nhân, công nhân viên quốc phòng; Giám đốc Công an cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương là công an nhân dân, công nhân viên công an; Bộ Trưởng hoặc cấp tương đương cấp giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương thuộc cơ quan Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương thuộc cơ quan cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương đối với người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy chứng nhận bị thương, mẫu số 5-TB1 (đính kèm).
+ Biên bản giám định thương tật, mẫu số 5-TB2b (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 19, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 11, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục V, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Mẫu số 5-TB1

	…………………..

…………………..

Số: ……/………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

Ông (bà): ……………………………………. Năm sinh: …………………………...

Nguyên quán: ………………………………………………………………………...

Trú quán: ……………………………………………………………………………..

Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày ……. Tháng … năm ……………………….

Chức vụ khi bị thương ………………………………………cấp bậc……………..

Cơ quan, đơn vị khi bị thương: ……………………………………………………....

Bị thương ngày …… tháng … năm ……….

Nơi bị thương: ………………………………………………………………………..

Trường hợp bị thương: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Các vết thương thực thể: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Sau khi bị thương được điều trị tại: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

Ra viện ngày … tháng … năm ……….

	
	………, ngày …. tháng … năm ……..

……………………….

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 5-TB2b

	.........................

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Số........../.........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ngày.... tháng... năm


BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

Hội đồng Giám định Y khoa................................. ………………..............………

Họp ngày............... tháng............. năm............…tại…… ……………………..    

để giám định thương tật đối với ông (bà)..........................................………...........

Nguyên quán......................................................................................……..………

Trú quán..............................................................................……………….………

Chức vụ
… … ……… …………… …….cấp bậc ………………………….

Cơ quan giới thiệu đến:…………………...… ………………………………........

Bị thương ngày .. . .. tháng . .... .... năm .. ... .... .. ...... .............................…………

Theo Giấy chứng nhận bị thương số ………………ngày..... .tháng.........năm........

của…………………………………………………………………………………

Chứng thương ghi. ..................................... ........................................... .............. ..

....................................................................................................................………..

Kết quả khám hiện tại.................... .............................................................. ............ ... . …… …..…… ..…………………………………………………………………..

….....................................................................................................................…..……

………..………………………………………………………………………….……

KẾT LUẬN

Theo tiêu chuẩn thương tật ban hành tại Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông (bà)...................………..được xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là........%

(bằng chữ...............................................................……….. …..) vĩnh viễn/tạm thời

Đề nghị .... ....... ......... ........ ............... ...................………………… ..... .... ... ... ... .. 
...... ...................................................................................................…………………

	Uỷ viên
	Uỷ viên thường trực
	Chủ tịch Hội đồng


14. Giải quyết chế đố đối với người có công giúp đỡ cách mạng
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân (kèm bản sao Huân - Huy chương kháng chiến).
Bước 2: UBND cấp xã xác nhận vào bản khai.
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi.

Tóm lại: Người có công giúp đỡ cách mạng (hoặc thân nhân) lập bản khai cá nhân (hoặc bản khai của thân nhân) có xác nhận của UBND cấp xã. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân (kèm bản sao Huân- Huy chương kháng chiến) có xác nhận của UBND cấp xã.
+ Danh sách đề nghị trợ cấp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ UBND xác nhận vào bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ ưu đãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai cá nhân, mẫu số 10- CC1 (đính kèm) hoặc bản khai của thân nhân, mẫu 10-CC4 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 32, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; có hiệu lực từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 29, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục X, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 10 - CC1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày..... tháng..... năm 200...

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................

Nguyên quán:...............................................................................................................

Trú quán:.....................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng:

- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:........... ngày....... tháng....... năm……….của Chủ tịch nước.

- Huân chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:.................... ngày........ tháng...............năm...........

- Huy chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:.............................. ngày............tháng...............năm...........

Các chế độ chính sách đã hưởng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Kháng chiến

…

	Chứng nhận của UBND xã (phường).......

Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):..................... là đúng sự thật.

Ngày..... tháng..... năm.....

(Ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 10-CC4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

(Mẫu theo quy định tại điểm 4 Thông tư số 25 ngày 15/11/2007 của Bộ LĐTBXH)


1./ Phần khai về thân nhân (người đứng khai).

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh năm: . . . . . .  . . 

Nguyên quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trú quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quan hệ với người có công giúp đỡ cách mạng: . . . . . . . . . . 

2./ Phần khai về người có công giúp đỡ cách mạng.

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh năm: . . . . . .  . . 

Nguyên quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đã chết ngày . . . . . tháng. . . . năm . . . . .  .  .

Là người có công giúp đỡ cách mạng đã được Nhà nước tặng:

+  Huân chương kháng chiến hạng . . . . . . . theo Quyết định số . . . . . . . . . . . 

ngày. . . . / . . .  / . . . .  . . . của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;số Bằng. . . . . . . . . 

+  Huy chương kháng chiến hạng . . . . . . . theo Quyết định số . . . . . . . . . . . . 

ngày. . . . / . . .  / . . . .  . . . của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;số Bằng. . . . . . . . .


Đã hưởng chế độ trợ cấp (hưu trí, mất sức lao động, thương binh, bệnh binh, hoạt động kháng chiến 1 lần, . . . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Xác nhận của UBND xã . . . . . . . . . .                         Ngày . . .  tháng. . . . năm . . . .

Ông (bà ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         Người khai

Hiện cư ngụ tại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              (ký, ghi rõ họ tên)

là . . . . . của (người CCGĐCM) . . . . . . . . . . . . . . . . đã chết ngày . . . /. . . /. . . . 

Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.

Ngày        tháng          năm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

15. Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Lập tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình (PTTG,DCCH) (kèm 1 ảnh 3x4 cm). 
Bước 2: Giám đốc bệnh biện chỉ định cấp PTTG,DCCH . 
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập lập danh sách người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp PTTG, DCCH.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận danh sách đề nghị (kèm hồ sơ), quyết định cấp sổ theo dõi.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai nhận trợ cấp PTTG, DCCH (kèm 1 ảnh 3x4). 

+ Giấy chỉ định cấp PTTG, DCCH do Giám đốc Bệnh viện huyện cấp (Đối với thương binh, bệnh binh có thương tật, bệnh tật được cấp PTTG, DCCH ghi rõ trong hồ sơ thì không cần giấy chỉ định).
+ Danh sách đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết cấp sổ không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và danh sách do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến. (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã xác nhận tờ khai nhận trợ cấp PTTG,DCCH; Giám đốc Bệnh viện huyện cấp giấy chỉ định cấp PTTG,DCCH; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp PTTG, DCCH; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cấp sổ theo dõi và chế độ trợ cấp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sổ theo dõi nhận trợ cấp PTTG, DCCH và chế độ trợ cấp.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai nhận PTTG,DCCH, mẫu số 3-CSSK (đính kèm).
+ Giấy chỉ định cấp PTTG, DCCH của Giám đốc Bệnh viện huyện.

+ Danh sách người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp PTTG, DCCH, mẫu 04-CSSK (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 20, Khoản 2, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 30, Khoản 7 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ  về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Phần III, Thông tư số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày  21/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công cách mạng.
	                                                                                                                               Mẫu số 3-CSSK                                                                                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI
NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)
 

1.Họ và tên: ……………………………………. Năm sinh:…………..

2.Nơi đăng ký thường trú: Số nhà …….. ,ấp(KV):………….

xã(phường):………………………huyện(thị xã):………….. tỉnh:…………..

3.Đang hưởng trợ cấp: …………………….

4.Nơi quản lý trợ cấp: ……………………………………………………

5.Số Hồ sơ: ………………………………..

6.Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng chữ:..................)

 

Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:

 

	STT
	Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 

và vật phẩm phụ

	
	

	1
	 

	2
	 

	…
	…


 Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền                         …, ngày … tháng … năm 20...
…………………………………                                                          Người kê khai 

…………………………………                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………
…, ngày … tháng … năm 20..
           Thủ trưởng đơn vị
           (Ký và ghi rõ họ tên) 

* Ghi chú: 


- UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.


- Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
………………………………..

Đơn vị:                                                                                                                                                               Mẫu số 04-CSSK
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐƯỢC HƯỞNG

TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH 

(Năm………………..)

	Số

TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi quản lý trợ cấp
	Số hồ sơ
	Năm tháng chi trả trợ cấp kỳ trước liền kề
	Chế độ trợ cấp được hưởng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Giá trị các phương tiện được cấp (đồng)
	Các đồ dùng khác cấp bằng tiền
	

	
	
	
	
	
	
	Các loại chân
	Giày, dép
	Các loại tay
	Xe
	
	

	
	
	
	
	
	
	Chân tháo khớp hông
	Chân trên
	Chân tháo khớp gối
	Chân tháo khớp bàn
	Chân dưới dây đeo số 8
	Chân dưới có bao da đùi
	Giày chỉnh hình
	Dép chỉnh hình
	Tay tháo khớp vai
	Tay trên
	Tay dưới
	Xe lăn
	Xe lắc
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Người lập danh sách











……, ngày ….tháng…. năm

           Thủ trưởng đơn vị

             (Ký, ghi rõ họ tên)

16. Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Bản khai của thân nhân (kèm bản sao Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ). 

Bước 2: UBND cấp xã xác nhận vào bản khai và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi.

Tóm lại: Thân nhân lập bản khai của thân nhân có xác nhận của UBND cấp xã. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai của thân nhân (kèm bản sao Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã. 

+ Danh sách đề nghị trợ cấp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ UBND xác nhận vào bản khai của thân nhân và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị trợ cấp.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ ưu đãi.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai của thân nhân, mẫu số 11 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 30, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực từ 01/10/2005.
+ Điều 27, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục XI, Phần II, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN CHẾT TRƯỚC NGÀY 01/01/1995

(Mẫu theo quy định tại Thông tư số 07 ngày 26/7/2006 của Bộ LĐTBXH)


1./ Phần khai về thân nhân (người đứng khai).

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh năm: . . . . . .  . . 

Nguyên quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trú quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quan hệ với người có công với cách mạng (cha, mẹ, vợ, chồng, con . . .: . . . . . . 

2./ Phần khai về người có công với cách mạng.

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh năm: . . . . . .  . . 

Nguyên quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nơi đăng ký hộ khẩu trước khi chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đã chết ngày . . . . . tháng. . . . năm . . . . .  .  .

Là đối tượng:(LTCM, TKN, HĐKC, địch bắt tù đày): . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

Kèm theo giấy tờ: (bản sao Huân chương hoặc huy chương, quyết định, chứng nhận, lý lịch, giấy báo tử, giấy khai tử; biên bản của gia đình, họ tộc . . .):. . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của UBND xã . . . . . . . . . .                        Ngày . . .  tháng. . . . năm . . . .

Ông (bà ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         Người khai

Hiện cư ngụ tại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              (ký, ghi rõ họ tên)

là . . . . . của (người HĐKC) . . . . . . . . . . . . . . . . 

đã chết ngày . . . /. . . /. . . . 

Đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần.

            Ngày        tháng          năm 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                       CHỦ TỊCH
17. Giải quyết chế độ trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (kèm bản sao giấy khai sinh và 1 ảnh 3x4 cm). 
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị cấp sổ (kèm hồ sơ).
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và quyết định cấp sổ.

Tóm lại: Học sinh, sinh viên là người có công với cách mạng hoặc con của họ (đối tượng theo quy định tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC) đang học tập trung tại cơ sở giáo dục, đào tạo; có thời gian học từ 12 tháng trở lên (không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí) thì lập hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (kèm bản sao giấy khai sinh và 1 ảnh 3x4 cm). 

+ Danh sách đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết cấp sổ không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và danh sách do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ UBND cấp xã xác nhận tờ khai cấp sổ. 

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị cấp sổ.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cấp sổ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, mẫu số 01-ƯĐGD1 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 41, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005.
+ Điều 31, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục III, Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ.
[image: image8.png]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Bic l4p - Ty do - Hanh phiic

TG KHAI CAP S6 UU DAL TRONG GIAO DYC, PAO TAO
(Kém theo bn sao Gidy khai sinh ciia nguoi huong ché do
wu i gido duc, dao tao)

Ho va tén ngudi c6 cong (1). 2)...

Quén, huyén).
Tinh (thanh phd).
Noi dang quén Iy chi trd trg cdp: — .
Téi 1a (3). quan hé vdi ngudi ¢6 cong (4)........
Pé nghi cdp s8 wu dai gido duc, dio tao ddi véi: .

STT Ho va tén (5) Ngay, thing | Quan hé véi
nimsinh_| ngudi c6 cong

T6i xin cam doan 13 Khai trén 12 diing s thit, néu sai t6i hoan toan chju
trdch nhi¢m trude phdp luat.

Xiic nhon cia c6 quan c6 thém quyén (6) . N8QY...o..hdng.....ndm.
Ong/ba....c. . Ngudi khai
C6 ban khai nhu trén 12 diing. (KY tén va ghi 1o ho, tén)

Thi trudng don vi
(Ghi ré chite danh, ky tén va dong ddu)




 

18. Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Thân nhân liệt sĩ làm đơn xin cấp lại Bằng TQGC.
 Bước 2: UBND cấp xã chứng nhận vào đơn gởi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách (kèm đơn) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp lại Bằng TQGC có UBND cấp xã chứng nhận.
+ Danh sách (kèm đơn) đề nghị của Phòng Lao động- thương binh và Xã hội.

b) Số lượng: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận danh sách do huyện chuyển đến; Sở trình cấp trên giải quyết (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra đề nghị cấp trên giải quyết.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã xác nhận. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Bằng TQGC.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Mục 3, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Điểm 7, Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11 /2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

19. Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập giấy chứng tử người có công, bản khai của thân nhân người có công.

Bước 2: UBND cấp xã chứng nhận vào bản khai .

Bước 3: UBND cấp huyện quyết định trợ cấp theo chế độ chính sách quy định gởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tóm lại: UBND cấp xã hướng dẫn thân nhân người có công từ trần lập bản khai hưởng chế độ theo quy định; chứng nhận bản khai gởi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND cấp huyện quyết định trợ cấp gởi hồ sơ về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hằng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai của thân nhân người có công.

+ Giấy chứng tử.

+ Quyết định trợ cấp của UBND cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và cấp kinh phí.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp huyện quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã; UBND cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã cấp giấy chứng tử; chứng nhận bản khai của thân nhân người có công.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Bản khai của thân nhân người có công, mẫu số 12- TT1 (đính kèm).
+ Quyết định trợ cấp, mẫu số 12- TT2 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từa ngày 01/10/2005.
+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Mục XII, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Mẫu số 12-TT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Họ và tên người từ trần:.........................................................Năm sinh:…….…….

Nguyên quán:......…….............................................................................................

Trú quán:………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)............…………….……………………………………………………….

Số sổ trợ cấp (nếu có):…………………………………………………………..

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:………………………………………………

Từ trần ngày……….tháng……….năm…………………………………………

Theo giấy khai tử số………………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)…………………………………………………………

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……………năm…………Mức trợ cấp:………….

Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp……………………

Nguyên quán:……………………………………………………………………

Trú quán:………...……………………………………………………..………….

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………………..
Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quan hệ với người chết
	Nghề nghiệp hiện tại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


..............,ngày       tháng      năm                        …………..,ngày        tháng      năm 

  Chứng nhận UBND xã (phường)                   Người khai nhận trợ cấp

CHỦ TỊCH

                      
    (ký tên, ghi rõ họ tên)

        (ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 12 – TT2

	UBND Tỉnh, thành phố

…………………………….

SỞ LAO ĐỘNG –-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…….., ngày ….. tháng ….. năm…….

	Số                 /
	Số hồ sơ:……………….


QUYẾT ĐỊNH

Về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số ……/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm 20.. của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. 

1. Trợ cấp đối với:

Ông (bà):.........................................................................................................

Nguyên quán:...................................................................................................
Trú quán:..........................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………

2. Chế độ trợ cấp gồm:

- Mai táng phí:...................................……........đồng
- 03 tháng trợ cấp, phụ cấp (nếu có):………………..…..đồng

- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày............tháng.....................năm........như  sau:

+..............................................sinh năm...................... là.............................

+............................................ .sinh năm.......................là.............................

+..............................................sinh năm...................... là.............................

Cộng:.......................định xuất x....................đồng = ...........….........đ
(Bằng chữ:………………………………………………………………)

Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội … … … … … … … … … … … .. và ông (bà)………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC

- Như Điều 2                                                                                       (ký tên, đóng dấu)

- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH

- Lưu.

20. giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần
- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Lập giấy chứng tử người có công, bản khai của thân nhân người có công.

 Bước 2: UBND cấp xã chứng nhận vào bản khai .

 Bước 3: UBND cấp huyện quyết định trợ cấp theo chế độ chính sách quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tóm lại: UBND cấp xã hướng dẫn thân nhân người có công từ trần lập bản khai hưởng chế độ theo quy định; chứng nhận bản khai gởi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND cấp huyện quyết định trợ cấp gởi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai của thân nhân người có công.

+ Giấy chứng tử.

+ Quyết định trợ cấp của UBND cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và cấp kinh phí.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp huyện quyết định trợ cấp tuất từ trần.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã; UBND cấp huyện; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã cấp giấy chứng tử; chứng nhận bản khai của thân nhân người có công.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai của thân nhân người có công, mẫu số 12- TT1 (đính kèm).
+ Quyết định trợ cấp, mẫu số 12- TT2 (đính kèm)
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội; hiệu lực thi hành từa ngày 01/10/2005.

+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

 + Mục XII, phần I, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 12-TT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Họ và tên người từ trần:.........................................................Năm sinh:…….…….

Nguyên quán:......…….............................................................................................

Trú quán:………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)............…………….……………………………………………………….

Số sổ trợ cấp (nếu có):…………………………………………………………..

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:………………………………………………

Từ trần ngày……….tháng……….năm…………………………………………

Theo giấy khai tử số………………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)…………………………………………………………

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……………năm…………Mức trợ cấp:………….

Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp……………………

Nguyên quán:……………………………………………………………………

Trú quán:………...……………………………………………………..………….

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………………..
Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quan hệ với người chết
	Nghề nghiệp hiện tại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


..............,ngày       tháng      năm                        …………..,ngày        tháng      năm 

  Chứng nhận UBND xã (phường)                   Người khai nhận trợ cấp

CHỦ TỊCH

                      
    (ký tên, ghi rõ họ tên)

        (ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 12 – TT2

	UBND Tỉnh, thành phố

…………………………….

SỞ LAO ĐỘNG –-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…….., ngày ….. tháng ….. năm…….

	Số                 /
	Số hồ sơ:……………….


QUYẾT ĐỊNH

Về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số ……/20../NĐ-CP ngày … tháng … năm 20.. của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. 

1. Trợ cấp đối với:

Ông (bà):.........................................................................................................

Nguyên quán:...................................................................................................
Trú quán:..........................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………

2. Chế độ trợ cấp gồm:

- Mai táng phí:...................................……........đồng
- 03 tháng trợ cấp, phụ cấp (nếu có):………………..…..đồng

- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày............tháng.....................năm........như  sau:

+..............................................sinh năm...................... là.............................

+............................................ .sinh năm.......................là.............................

+..............................................sinh năm...................... là.............................

Cộng:.......................định xuất x....................đồng = ...........….........đ
(Bằng chữ:………………………………………………………………)

Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội … … … … … … … … … … … .. và ông (bà)………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC

- Như Điều 2                                                                                       (ký tên, đóng dấu)

- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH

- Lưu.

21. Giải quyết trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong thời kháng chiến
- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Lập bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần có xác nhận của trưởng thôn, xóm, đường phố (kèm giấy chứng nhận là thanh niên xung phong).
 Bước 2: UBND cấp xã lập Biên bản xác nhận . 

 Bước 3: Đoàn cấp huyện cấp giấy xác nhận và đề nghị.

 Bước 3: UBND tỉnh quyết định trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần có xác nhận của trưởng thôn, xóm, đường phố (kèm giấy chứng nhận là thanh niên xung phong).
+ Biên bản xác nhận do UBND cấp xã lập. 

+ Giấy xác nhận và đề nghị do Đoàn cấp huyện cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do huyện chuyển đến (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trưởng cấp ấp xác nhận vào bản khai cá nhân.

+ Hội đồng chính sách cấp xã họp xét.
+ Đoàn cấp huyện ký giấy xác nhận và đề nghị.
+ UBND tỉnh quyết định trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai, mẫu số 11 (đính kèm).
+ Biên bản họp cấp xã, mẫu số 12 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Phần IV, Thông tư số 17/2003/TT-BLĐTBXH ngày 09/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn TNCSHCM về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trong kháng chiến.
+ Phần I, mục IX, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
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––––––––––––––––––––––––

BIÊN BẢN

XÁC NHẬN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH VÀ TRỢ CẤP 

MỘT LẦN ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG
Hôm nay đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban Nhân dân và các đoàn thể nhân dân xã/phường............................................................................................................

gồm:...........................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

...................................................................................................................

đã họp để xem xét hoàn cảnh gia đình, bản thân đồng chí........................

đang sinh sống tại xã/phường.......................................................như sau:

Đồng chí........................................... sinh năm.........................................

Nguyên quán.............................................................................................

Trú quán....................................................................................................

Ngày tham gia lực lượng TNXP: Ngày.... tháng.... năm...........................

Xuất ngũ ngày..... tháng...... năm..............................................................

Hoàn cảnh gia đình, bản thân hiện nay.....................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Căn cứ qui định hiện hành về điều kiện, tiêu chuẩn hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chúng tôi nhất trí đề nghị cấp trên xem xét thực hiện trợ cấp....... đối với ông (bà)...................

	Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh
	Ban liên lạc cựu TNXP
(hoặc đại diện nhân dân)
	Đảng uỷ xã
	Ngày... tháng... năm...

Chủ tịch UBND xã


VIII. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp:
1. Hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp 
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người lao động đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Long An thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mất việc làm và hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

. Người lao động khi đăng ký thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì phải đăng ký thất nghiệp theo quy định và làm đơn đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Bước 2: Trung tâm Giới thiệu việc làm Long An kiểm tra, xử lý hồ sơ của người lao động và Dự thảo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động (nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) trình Giám đốc Sở ký Quyết định. Nếu không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Giám đốc Trung tâm ký thông báo không được hưởng.

+ Bước 3: Người lao động nhận Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc thông báo không được hưởng.

. Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại của người thất nghiệp đó.

. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp đăng ký và nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Long An và các chi nhánh của Trung tâm.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp.

+ Đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.

+ Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật. Đồng thời, người lao động phải xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động - việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Giới thiệu việc làm Long An.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
- Phí, lệ phí : Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

+ Đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1).

+ Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 3).

+ Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp) (mẫu số 11).

+ Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp) (mẫu số 13).

+ Đề nghị học nghề (mẫu số 08).
+ Đề nghị hưởng trơ cấp thất nghiệp 01 lần (mẫu số 06).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo hiểm xã hội. (Chương V, Bảo Hiểm Thất Nghiệp) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006. 

+ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp.

+ Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ.

Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Long An

Tên tôi là: 


Sinh ngày ............tháng ….…... năm……..… Giới tính:


Số CMND:
Ngày cấp ...........tháng .........năm ............

Nơi cấp CMND: 


Số điện thoại liên lạc: 
 

Số tài khoản:......................................Tại ngân hàng:
 

Mã số thuế: ......................................Địa chỉ Email (nếu có):


Hiện cư trú tại:


Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ):
 

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:
 

Trình độ đào tạo:


Ngành nghề đào tạo:


Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:


Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:


Địa chỉ :


Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày ......... tháng ........ năm ...........

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: ............................ tháng. 

Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

	

	Long An, ngày ........ tháng ........ năm .........

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên) 


Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
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 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP



  Kính gửi: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Long An

Tên tôi là:


Sinh ngày .......... tháng ........... năm…...…… Số CMND:

Ngày cấp:........................................................ Nơi cấp:


Số điện thoại liên lạc:
 

Số tài khoản:………...……….........Tại ngân hàng:
 

Mã số thuế:...................................Địa chỉ Email (nếu có):
    

Hiện cư trú tại:


Số Sổ bảo hiểm xã hội:


Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:


Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với


Địa chỉ cơ quan: 


Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: .............tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Kèm theo đơn này là (*)


và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	 Long An, ngày ......... tháng ......... năm............

 Người đề nghị

  (Ký và ghi rõ họ tên)


(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ NGHỊ 

CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)
Kính gửi: Trung tâm giới thiệu việc làm, Sở Lao động-Thương binh

và Xã hội tỉnh Long An

Tên tôi là: ................................................................................................................

Sinh ngày .......... tháng .......... năm ……..... .
Số CMND ....................................... 

Nơi cấp CMND.......................................... Ngày cấp:........../............/....................

Số điện thoại liên lạc (nếu có): ...............................................................................

Hiện cư trú tại: …………………………………….………………………..........

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ..........................................

Hiện nay, Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số.................../QĐ-SLĐTBXH_BHTN ngày ........../........./........... của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An.

Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng): .........................tháng

Nhưng vì lý do................................................................................tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố................................để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Nơi đề nghị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi chuyển đến: .................................................................... ..... .................................................

Tôi xin chân thành cám ơn./.


                                                ............., ngày ....... tháng ..... năm 20............


Người đề nghị


 (Ký và ghi rõ họ tên)


--------------------------------------------

Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ 

CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)

Kính gửi: 
Trung tâm giới thiệu việc làm, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Tên tôi là: ....................................................................................................................

Sinh ngày .......... tháng .......... năm ……..... .
Số CMND ........................................... 

Nơi cấp CMND.......................................... Ngày cấp:........../............/........................

Số điện thoại liên lạc (nếu có): ...................................................................................

Hiện cư trú tại: …………………………………….………………………...............

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ..........................................

Hiện nay, tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do................................ ..........................................tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố......................................... để làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tôi xin chân thành cám ơn./.


                                                ............., ngày ....... tháng ..... năm 20............


Người đề nghị


(Ký và ghi rõ họ tên)


-------------------------------------------

Mẫu số 08: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ
Kính gửi: 
Trung tâm giới thiệu việc làm, Sở Lao động-Thương binh

và Xã hội tỉnh Long An

Tên tôi là: .................................................................................................................

Sinh ngày .......... tháng .......... năm …….... 
Số CMND ........................................ 

Nơi cấp CMND ........................................ cấp ngày ..... tháng ........ năm ...............

Số điện thoại liên lạc (nếu có): .................................................................................

Hiện cư trú tại: …………………………………………….………………………

..................................................................................................................................

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ............................................................................................

Theo Quyết định số …........ /QĐ-LĐTBXH ngày ......... / ......... / 20....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp :........ tháng, từ ngày …...... tháng …....... năm …....... đến ngày …....... tháng …...... năm ….......; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:

- Nghề: .........................................................................................................;

- Thời gian học nghề: ................ tháng;

- Nơi học nghề:…….............................................………………………….  

Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

    ..............., ngày ........ tháng ...... năm ……..


Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)


--------------------------------------------
Mẫu số 06: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN

Kính gửi: Trung tâm giới thiệu việc làm, Sở Lao động -Thương binh

và Xã hội tỉnh Long An

Tên tôi là: .............................................. Sinh ngày ........ tháng ......... năm …….... Số CMND ........................................... Ngày cấp .......... tháng ........ năm ..............
Nơi cấp CMND: ..............................................Điện thoại (nếu có): ........................

Số tài khoản (nếu có)......................................tại ngân hàng:....................................

Hiện cư trú tại: …………………………………………….………………………

..................................................................................................................................Số sổ Bảo hiểm xã hội: ..........................................

Theo Quyết định số ….. /QĐ-LĐTBXH ngày .... / ..... / 20.... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp:.....tháng, từ ngày.…. tháng .... năm ....... đến ngày ... tháng ...... năm …..... 

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp ..... tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần)...................................

Tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm tạo điều kiện cho tôi được hưởng một lần khoản trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại. (Nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn). 

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc hoặc Quyết định tuyển dụng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Lệnh gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự):..................................

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

..............., ngày ........ tháng ...... năm ……..


Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)


-------------------------------------------------
MỤC LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I.
	Lĩnh vực Lao động – Việc làm
	

	1. 
	Cấp giấy phép lao động
	

	2. 
	Gia hạn giấy phép lao động 
	

	3. 
	Cấp lại giấy phép lao động 
	

	4. 
	Cấp sổ Lao động cho người lao động
	

	5. 
	Đăng ký thoả ước lao động tập thể 
	

	6. 
	Xây dựng hệ thống thang bảng lương 
	

	7. 
	Đăng ký nội quy lao động
	

	8. 
	Đăng ký làm thêm giờ từ 200 đến 300 giờ/ năm 
	

	9. 
	Thẩm định thành lập và thành lập lại các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn
	

	10. 
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo về chính sách lao động – thương binh và xã hội
	

	11. 
	Hòa giải tranh chấp lao động tập thể của Hội đồng Trọng tài lao động cấp tỉnh
	

	12. 
	Thủ tục đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng.
	

	13. 
	Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp
	

	14. 
	Thu hồi giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp
	

	15. 
	Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp.
	

	16. 
	Thủ tục giải thể Trung tâm giới thiệu việc làm của UBND tỉnh  quản lý và giải thể Trung tâm giới thiệu việc làm của các tổ chức chính trị xã hội.
	

	17. 
	Thừa nhận quy chế trả lương doanh nghiệp nhà nước
	

	18. 
	Thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	

	19. 
	Tiếp nhận và thẩm định đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước
	

	20. 
	 Thủ tục thẩm định quỹ lương giám đốc doanh nghiệp nhà nước
	

	II
	Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động
	

	1. 
	Đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
	

	2. 
	Xác nhận  tai nạn lao động
	

	3. 
	Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 
	

	III
	Lĩnh vực Dạy nghề
	

	1. 
	Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác (gọi chung là cơ sở giáo dục); doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) có tham gia dạy nghề.
	

	2. 
	Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề, các cơ sở có tham gia dạy nghề đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
	

	3. 
	Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục
	

	4. 
	Thành lập Trung tâm dạy nghề
	

	5. 
	Thành lập Trường trung cấp nghề
	

	IV
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	

	1. 
	Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người ở xã 135 và  đối tượng thuộc Nghị định  67/2007/NĐ-CP
	

	2. 
	Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội
	

	3. 
	Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
	

	4. 
	Trợ cấp cho đối tượng mất sức lao động
	

	5. 
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội
	

	V
	Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
	

	1. 
	Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em.
	

	VI
	Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
	

	1. 
	Thành lập Trung tâm khám bệnh- Giáo dục lao động xã hội cấp tỉnh 
	

	2. 
	Tiếp nhận người nghiện ma tuý , người bán dâm đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội 
	

	3. 
	Tiếp nhận người  nghiện ma túy, người bán dâm vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội 
	

	4. 
	Thủ tục chi hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng
	

	5. 
	Thủ tục hổ trợ  nạn nhân  trở về không qua tiếp nhận.
	

	6. 
	Thủ tục  thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.
	

	7. 
	 Thủ tục xin gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy .
	

	VII
	Lĩnh vực Người có công
	

	1. 
	Thủ tục hồ sơ đề nghị trợ cấp người tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	

	2. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với  Bệnh binh 
	

	3. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với  người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 
	

	4. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945
	

	5. 
	Thủ tục phong tặng, truy tặng và giải quyết chế độ đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
	

	6. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với  người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 
	

	7. 
	Thủ tục di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng 
	

	8. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với  người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
	

	9. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với  người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến  bị địch bắt tù đày 
	

	10. 
	Thủ tục hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ 
	

	11. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với  Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến 
	

	12. 
	Thủ tục công nhận Liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ 
	

	13. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. 
	

	14. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với  người có công giúp đỡ cách mạng 
	

	15. 
	Thủ tục giải quyết chế độ cấp tiền mua  phương tiện trợ giúp  dụng cụ chỉnh hình  và phục hồ chức năng
	

	16. 
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 
	

	17. 
	Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ
	

	18. 
	Thủ tục cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
	

	19. 
	Thủ tục giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần.
	

	20. 
	Thủ tục giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần.
	

	21. 
	Thủ tục giải quyết trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong thời kháng chiến
	


Mẫu số 1b





Số: A …………………………...
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Mẫu số 1
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Mẫu số 3

















Dán ảnh (4 x 6)


(Đóng dấu giáp lai trên ảnh)








� Ghi theo Giấy chứng nhận về nước


� Nước nạn  nhân bị buôn bán trở về


� Ghi theo Giấy chứng nhận về nước


� Ghi rõ ngày, tháng, năm


� Nước nạn nhân bị buôn bán


� Ghi rõ ngày, tháng, năm
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